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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 Tiêu chuẩn ngành về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sau đây:

1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - hệ thống giảm âm thay thế của ô tô – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 308-03.

2. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời của ô tô con – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 309-03.

3. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - đèn báo rẽ trên ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 310-03.

4. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - đèn báo đỗ lắp trên xe cơ giới – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 311-03.

5. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - khoá cửa và cơ cấu giữ cửa của ô tô – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 312-03.

6. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Phần nhô ra ngoài của cabin ô tô chở hàng – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 313-03.

7. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Phần nhô ra ngoài của ô tô con – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

Số đăng ký: 22 TCN 314-03.

8. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - yêu cầu kỹ thuật về khoảng trống lắp biển số sau của ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc;

Số đăng ký: 22 TCN 315-03.

Điều 2. 08 Tiêu chuẩn ngành nói trên được ban hành ở dạng khuyến khích áp dụng.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Vụ trưởng Vụ vận tải, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

	 
	KT. BỘ TRƯỞNG 
 THỨ TRƯỞNG

 
 

Trần Doãn Thọ
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐÈN BÁO ĐỖ LẮP TRÊN XE CƠ GIỚI - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

HÀ NỘI 2003

Lời nói đầu


Tiêu chuẩn 22 TCN 311 - 03 được biên soạn trên cơ sở Quy định ECE 77-00/S4


Cơ quan đề nghị và biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Cơ quan trình duyệt: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải


Cơ quan xét duyệt và ban hành: Bộ Giao thông vận tải


1. Phạm vi, đối tượng áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với đèn báo đỗ (sau đây gọi tắt là đèn) lắp trên xe cơ giới (sau đây gọi tắt là xe).


Tiêu chuẩn này được áp dụng trong kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại xe cơ giới (kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe).


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6973:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sợi đốt trong các loại đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


TCVN 6978:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.


22 TCN 290-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Các loại đèn mô tô, xe máy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử


3. Thuật ngữ, định nghĩa


Các thuật ngữ được áp dụng trong Tiêu chuẩn này bao gồm:


3.1. Các thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 6978:2001.


3.2. Các thuật ngữ sau đây được định nghĩa để áp dụng trong phạm vi của Tiêu chuẩn này:


3.2.1. Đèn báo đỗ (Parking lamp): đèn được sử dụng để báo hiệu có xe đang đỗ cho người điều khiển phương tiện khác biết.


3.2.2.
Kiểu loại đèn báo đỗ (Parking lamp type): các đèn báo đỗ cùng kiểu loại trong Tiêu chuẩn này là các đèn có cùng các đặc điểm chủ yếu sau đây:


- Tên hoặc nhãn hiệu thương mại (nhãn hiệu hàng hoá);


- Đặc tính quang học;


- Loại đèn sợi đốt.


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử


4.1. Tài liệu kỹ thuật


4.1.1. Bản tóm tắt thông số kỹ thuật ghi rõ loại đèn sợi đốt được sử dụng, trừ các đèn không thay thế được nguồn sáng (nguồn sáng là đèn sợi đốt hoặc loại đèn khác). Loại đèn sợi đốt phải là loại đèn được quy định trong TCVN 6973:2001.


4.1.2. Bản vẽ phải thể hiện được kiểu loại đèn, loại đèn và có ghi:


- Vị trí lắp đèn trên xe;


- Trục chuẩn (góc nằm ngang H=00, góc thẳng đứng V = 00) và tâm chuẩn trong quá trình thử.


4.2. Mẫu thử


- Hai đèn mẫu. Đối với loại đèn có thể chỉ để lắp ở cùng một bên phải hoặc trái của xe thì hai đèn mẫu có thể giống hệt nhau và lắp được chỉ ở cùng một bên xe.


- Trên đèn mẫu phải có các thông tin sau:


+   tên hoặc nhãn hiệu thương mại của nhà sản xuất;


+   loại đèn sợi đốt, trừ các đèn không thay thế được nguồn sáng;


+ Điện áp danh định và công suất danh định của đèn sợi đốt lắp trong các đèn không thay thế được nguồn sáng.


Các thông tin này phải rõ ràng, không thể xoá được.


5. Yêu cầu kỹ thuật chung


5.1. Các đèn mẫu phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại mục 6 và mục 7 dưới đây.


5.2. Các đèn phải được thiết kế và chế tạo bảo đảm hoạt động bình thường trong điều kiện sử dụng thông thường (kể cả khi có rung động) và duy trì được các đặc tính kỹ thuật được quy định trong Tiêu chuẩn này.


6. Cường độ sáng


6.1. Cường độ sáng theo hướng trục chuẩn của đèn phải thoả mãn các yêu cầu trong bảng 1 dưới đây.


Bảng 1. Giới hạn cường độ sáng của đèn


		Loại đèn

		Cường độ sáng (cd)



		

		Nhỏ nhất

		Lớn nhất



		Đèn trước

		2

		60



		Đèn sau

		2

		30





Cường độ sáng của đèn đơn có nhiều hơn một nguồn sáng phải luôn thoả mãn các yêu cầ trong bảng 1 dù đèn chỉ hoạt động với một nguồn sáng.


6.2. Cường độ sáng của đèn ở vùng bên ngoài trục chuẩn và trong phạm vi góc phân bố ánh sáng quy định tại phụ lục 1 phải thoả mãn các yêu cầu sau:


6.2.1. Tỷ lệ phần trăm giữa cường độ sáng đo được theo từng hướng tương ứng với các điểm trong hình 2.1 của phụ lục 2 so với cường độ sáng nhỏ nhất quy định trong bảng 1 không được nhỏ hơn các giá trị tương ứng với các điểm đó được ghi trong hình 2.1. Phương pháp đo được quy định trong phụ lục 2.


6.2.2. Cường độ sáng theo mọi hướng trong vùng có thể nhìn thấy đèn không được vượt quá cường độ sáng lớn nhất quy định trong bảng 1.


6.2.3. Tuy  nhiên,  cường  độ  sáng  của  các  đèn  sau  tổ  hợp  với  đèn  ở  bên  dưới  một  mặt  phẳng nghiêng xuống phía dưới 50  so với mặt phẳng nằm ngang có thể bằng 60 cd.


6.2.4. Ngoài ra cường độ sáng của đèn còn phải thoả mãn các yêu cầu sau:


6.2.4.1. Cường độ sáng trong phạm vi góc phân bố ánh sáng được mô tả trong các hình của phụ lục 1 không được nhỏ hơn 0,05 cd.


6.2.4.2.  Thoả mãn các yêu cầu quy định tại mục 2.2 của phụ lục 2 về sự thay đổi cường độ sáng cục bộ.


7. Mầu của ánh sáng phát ra


Mầu của ánh sáng phát ra phải ở trong các giới hạn của các toạ độ mầu quy định trong phụ lục 3.


8. Phương pháp thử


8.1. Tất cả các phép đo phải được thực hiện đối với đèn sợi đốt chuẩn không màu được quy định dùng cho đèn báo đỗ tương ứng. Điện áp được điều chỉnh để đạt được quang thông chuẩn quy định đối với các loại đèn sợi đốt đó.


8.2. Tất cả các phép đo đối với đèn không thay thế được nguồn sáng (đèn sợi đốt hoặc loại đèn khác) phải được thực hiện lần lượt tại các điện áp 6,75V và 13,5V hoặc 28V.


Trong trường hợp nguồn sáng được cung cấp bởi một nguồn điện đặc biệt, các điện áp thử ở trên phải được đặt vào các điện cực đầu vào của nguồn điện đó. Phòng thử nghiệm có thể yêu cầu các nhà sản xuất cung cấp nguồn điện đặc biệt đó.


9. Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểu loại đèn sửa đổi


Mọi sửa đổi về kiểu loại đèn phải không gây ảnh hưởng bất lợi tới đặc tính của đèn. Đèn phải luôn thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại các mục 6 và 7.


10. Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cùng kiểu loại trong sản xuất


10.1. Các đèn thuộc kiểu loại đã được cấp giấy chứng nhận theo Tiêu chuẩn này và được sản xuất tiếp theo phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại các mục 6 và 7.


10.2. Các yêu cầu tối thiểu đối với việc kiểm tra sự phù hợp tiêu chuẩn trong sản xuất được quy định trong phụ lục 2, chương 9, 22TCN 290-02


10.3. Các  yêu  cầu  tối  thiểu  đối  với  việc  lấy  mẫu  được  quy  định  trong  phụ  lục  3,  chương  9,


PHỤ LỤC 1

Yêu cầu đối với góc phân bố ánh sáng nhỏ nhất trong không gian (1)


Đối với mọi trường hợp, góc phân bố ánh sáng nhỏ nhất trong không gian là 150  bên trên và 150  bên dưới so với phương nằm ngang.
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Hình 1.1. Góc phân bố ánh sáng nhỏ nhất


(1)Góc phân bố nhỏ nhất  trên hình 1.1 phù hợp với đèn lắp bên phải của xe. Các mũi tên hướng theo chiều tiến về phía trước của xe.


PHỤ LỤC 2

ĐO CƯỜNG ĐỘ SÁNG

1. Phương pháp đo


1.1. Khi đo cường độ sáng, phải tránh ảnh hưởng của các tia phản xạ gây nhiễu bằng biện pháp che chắn thích hợp.


1.2. Trong trường hợp các kết quả đo không đủ tin cậy, các phép đo phải được thực hiện lại theo phương pháp thoả mãn các yêu cầu sau đây:


1.2.1. Khoảng cách đo phải được chọn theo luật tỷ lệ nghịch bình phương khoảng cách.


1.2.2. Thiết bị đo phải đảm bảo sao cho góc mở của thiết bị thu sáng nhìn từ tâm chuẩn của đèn nằm trong khoảng 10' đến 10.


1.2.3. Yêu cầu về cường độ sáng đối với một hướng quan sát cụ thể được coi là thoả mãn nếu yêu cầu đó được thoả mãn tại hướng không lệch quá 15' so với hướng quan sát đó.


2. Bảng phân bố cường độ sáng tiêu chuẩn


[image: image2.emf]

2.1. Phương H=00  và V=00  trùng với phương trục chuẩn (trên xe kiểm tra, trục này nằm ngang, song song với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe và hướng đến phương cần quan sát). Trục này đi qua tâm chuẩn. Các giá trị trong hình 2.1 ở trên cho biết, đối với các hướng đo khác nhau, tỷ lệ phần trăm cường độ sáng nhỏ nhất đo được so với cường độ sáng nhỏ nhất quy định trong bảng 1 theo phương H=00  và V=00.


2.2. Trong phạm vi góc phân bố ánh sáng tại hình 2.1 ở trên, được mô tả theo hệ thống lưới toạ độ, chùm  sáng  phải  đồng  nhất tới  mức  sao  cho  cường  độ sáng  theo  từng  hướng  của  một phần góc phân bố ánh sáng được tạo thành các đường lưới ít nhất cũng đạt được giá trị phần trăm nhỏ nhất được ghi trên các đường lưới toạ độ bao quanh hướng đang xét.


3. Đo cường độ sáng của đèn có nhiều nguồn sáng


Cường độ sáng phải phải được kiểm tra như sau:


3.1. Đối với đèn không thay thế được nguồn sáng (đèn sợi đốt hoặc loại đèn khác):


Kiểm tra bằng các nguồn sáng hiện tại của đèn theo mục 8.2 của Tiêu chuẩn này.


3.2. Đối với đèn sợi đốt có thể thay thế được:


Khi lắp bằng các đèn sợi đốt sản xuất hàng loạt và đo ở các điện áp 6,75V và 13,5V hoặc 28,0V thì cường độ sáng phải nằm trong phạm vi giới hạn lớn nhất và giới hạn nhỏ nhất được quy định trong Tiêu chuẩn này, giới hạn nhỏ nhất này được tính tăng lên theo sai lệch quang thông  cho  phép  đối  với  kiểu  loại  đèn  sợi  đốt  đã  lựa  chọn  theo  quy  định  trong  TCVN 6973:2001 về sản xuất đèn sợi đốt. Một đèn sợi đốt chuẩn có thể được sử dụng lần lượt ở từng vị trí riêng, với thông lượng chuẩn, giá trị các phép đo theo từng vị trí riêng được cộng với nhau.


PHỤ LỤC 3

MẦU CỦA CHÙM SÁNG PHÁT RA - HỆ TOẠ ĐỘ 3 MẦU

		Mầu đỏ:

		Giới hạn đối với mầu vàng (1)

		Y ≤ 0,335



		

		Giới hạn đối với mầu tím (2)

		Z ≤ 0,008



		Mầu trắng:

		Giới hạn đối với mầu xanh (3)

		X ≥ 0,310



		

		Giới hạn đối với mầu vàng

		X ≤ 0,500



		

		Giới hạn đối với mầu xanh lá cây (4)

		Y ≤ 0,150 + 0,640 X



		

		Giới hạn đối với mầu xanh lá cây

		Y ≤ 0,440



		

		Giới hạn đối với mầu tím

		Y ≥ 0,050 + 0,750 X



		

		Giới hạn đối với mầu đỏ (5)

		Y ≥ 0,382



		Mầu hổ phách:

		Giới hạn đối với mầu vàng

		Y ≤ 0,429



		

		Giới hạn đối với mầu đỏ

		Y ≥ 0,398



		

		Giới hạn đối với mầu trắng (6)

		Z ≤ 0,007





Để kiểm tra các đặc tính về màu này, có thể sử dụng một nguồn sáng có nhiệt độ mầu 2854K (tương ứng với nguồn sáng A của ủy ban quốc tế về chiếu sáng (CIE)).


Tuy nhiên, đối với đèn có nguồn sáng không thay thế được (đèn sợi đốt và loại đèn khác) đặc tính mầu phải được xác định với nguồn sáng hiện tại của đèn theo mục 8.2 của Tiêu chuẩn này.


Chú thích :


(1) Tiếng Anh là : Yellow


(2) Tiếng Anh là : Purple


(3) Tiếng Anh là : Blue


(4) Tiếng Anh là : Green


(5) Tiếng Anh là : Red


(6) Tiếng Anh là : White


X, Y, Z : Hệ toạ độ 3 mầu của bảng phân phối màu























_1316087227.doc
22 TCN 314 - 03

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ -PHẦN NHÔ RA NGOÀI CỦA Ô TÔ CON YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ


HÀ NỘI 2003

Lời nói đầu


Tiêu chuẩn 22 TCN 314 - 03 được biên soạn trên cơ sở Qui định ECE 26-02.


Cơ quan đề nghị và biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Cơ quan trình duyệt: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải


Cơ quan xét duyệt và ban hành: Bộ Giao thông vận tải


1. Phạm vi, đối tượng áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phần nhô ra ngoài (trừ gương chiếu hậu, khớp hình cầu của móc kéo xe) của ô tô con(1) định nghĩa trong TCVN 6211:2003 (sau đây gọi tắt là xe)


Tiêu chuẩn này được áp dụng để kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại xe cơ giới (kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe).


Chú thích: (1) Ô tô con cũng là loại xe M1 được định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 6552:1999.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6211:2003 (ISO 3833-1977): Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa


TCVN 6552:1999 (ISO 00362:1998): Âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Phương pháp kỹ thuật


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ được áp dụng trong phạm vi của Tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau.


3.1. Chứng nhận kiểu loại xe (approval of a vehicle): chứng nhận một kiểu loại xe phù hợp với


Tiêu chuẩn này về phần nhô ra ngoài của xe.


3.2. Kiểu loại xe (vehicle type): các xe cùng kiểu loạI trong Tiêu chuẩn này là các xe giống nhau về các đặc đIểm cơ bản như hình dáng và vật liệu của bề mặt ngoài.


3.3. Bề mặt ngoài (external surface): bề mặt bên ngoài của các kết cấu và bộ phận tạo thành mặt ngoài xe, bao gồm cả bề mặt bên ngoài của nắp che khoang chứa động cơ, nắp che khoang chứa hành lý, cửa lên xuống, các phần tai xe, mui xe, đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu và các bộ phận nhìn thấy được để làm tăng độ cứng vững.


3.4. Đường sàn (floor line): quĩ đạo hình học của các điểm tiếp xúc thấp nhất giữa hình nón có trục thẳng đứng và góc đỉnh bằng 600 với xe đầy tải khi cho hình nón này di chuyển liên tục xung quanh xe theo nguyên tắc luôn luôn tiếp xúc với bề mặt ngoài của xe tại các điểm thấp nhất có thể được của bề mặt này.


Các phần của gầm xe đặt lên đầu kích khi kích xe (sau đây gọi là mỏ đặt kích – cách gọi thông thường), ống xả hoặc các bánh xe không được kể đến khi xác định đường sàn.


Khoảng trống dưới các vòm bánh xe coi như được lấp đầy bằng một bề mặt giả định tạo ra bề mặt ngoài của xe trơn tru liên tục.


Các thanh chắn bảo vệ ở cả đầu xe và đuôi xe phải được tính đến khi xác định đường sàn.


Tùy theo từng xe cụ thể, đường sàn có thể tiếp xúc với phần nhô ra nhất của thanh chắn bảo vệ hoặc với phần vỏ của thân xe bên dưới thanh chắn bảo vệ.


Nếu có 2 hoặc nhiều điểm tiếp xúc đồng thời, phải lấy điểm tiếp xúc thấp nhất để xác định đường sàn.


3.5. Bán kính cong (radius of curvature): bán kính của cung tròn gần sát nhất với hình dạng được làm tròn của phần đang được xét đến.


3.6. Xe đầy tải (laden vehicle): xe được chất tải đạt đến khối lượng kỹ thuật cho phép lớn nhất(1). Các xe được trang bị hệ thống treo thuỷ lực, khí nén hoặc hỗn hợp thuỷ khí hoặc thiết bị điều chỉnh tự động hệ thống treo theo tảI trọng phải được thử ở điều kiện chạy bất lợi nhất theo qui định của nhà sản xuất.


Chú thích: (1) Khối lượng kỹ thuật cho phép lớn nhất là khối lượng lớn nhất do nhà sản xuất xe công bố. Thuật ngữ này tương đương với các thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 6529:1999, TCVN 6723:2000.


3.7. Mép ngoài cùng (extreme outer edge) của xe:


- đối với hai phía bên cạnh của xe: mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc xe, tiếp xúc với mép bên cạnh ngoài cùng của xe;


- đối với đầu và đuôi xe: mặt phẳng ngang thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc xe, tiếp xúc với mép ngoài cùng của đầu và đuôi xe.


Không tính đến các phần nhô sau:


3.7.1. Phần nhô của các lốp gần điểm tiếp xúc với mặt đất của các lốp và các đầu nối với đồng hồ đo áp suất lốp


3.7.2. Phần nhô của thiết bị chống trượt nếu được lắp trên bánh xe


3.7.3. Phần nhô của gương chiếu hậu


3.7.4. Phần nhô của đèn báo rẽ, đèn hiệu chiều rộng xe, đèn vị trí trước và sau xe, đèn báo đỗ.


3.7.5. Phần nhô của các bộ phận được lắp trên thanh chắn bảo vệ, của các móc kéo xe và của ống xả


3.8. Kích thước phần nhô (the dimension of the projection) của một bộ phận lắp trên vỏ xe là kích thước được xác định bằng phương pháp mô tả trong mục 2 của phụ lục 1.


3.9. Đường danh nghĩa của một tấm vỏ trên bề mặt ngoài của xe (the nominal line of a panel): đường đi qua hai điểm là hai vị trí của tâm một quả cầu khi bề mặt của quả cầu này tiếp xúc lần đầu tiên và lần cuối cùng với bộ phận lắp vào tấm vỏ này trong suốt quá trình đo được mô tả trong mục 2.2 của phụ lục 1.


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử


4.1. Tài liệu kỹ thuật


4.1.1. Đối với xe:


- ảnh chụp các phần ở đầu xe, đuôI xe và bên cạnh xe theo các góc từ 300 đến 450 so với mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


- bản vẽ đầy đủ kích thước của thanh chắn bảo vệ;


- nếu cần, các bản vẽ đầy đủ của các phần nhô và, nếu có thể, bản vẽ các tiết diện của bề mặt ngoài được nêu tại mục 6.9.


4.1.2. Đối với các thiết bị kỹ thuật riêng như giá đỡ hành lý, giá lắp ván trượt, ăng ten thu hoặc phát: phải có tài liệu kỹ thuật chỉ rõ đặc tính kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt cho người sử dụng.


4.2. Mẫu thử


4.2.1. Một xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe để kiểm tra chứng nhận kiểu loại. Ngoài ra nếu cơ sở thử nghiệm yêu cầu thì mẫu thử còn phải kèm theo các bộ phận và mẫu vật liệu theo yêu cầu.


4.2.2. Một mẫu giá đỡ hành lý, giá lắp ván trượt, ăng ten, nếu được lắp đặt hoặc dự định lắp đặt trên xe.


5. Yêu cầu kỹ thuật chung


5.1. Các phần của bề mặt ngoài, khi tất cả các cửa lên xuống, cửa sổ, các nắp che chắn v.v. ở trạng thái đóng khi xe đầy tải, không phảI áp dụng chuẩn này nếu chúng thoả mãn một trong các điều kiện sau:


- ở độ cao lớn hơn 2 m;


- thấp hơn đường sàn;


- chúng không tiếp xúc với quả cầu có đường kính 100 mm, kể cả khi xe đứng yên hoặc khi di chuyển.


5.2. Bề mặt ngoài của xe không được có các phần nhô ra ngoài sắc, nhọn hoặc bất kỳ các phần nhô nào có hình dáng tương tự như vậy mà kích thước, hướng hoặc độ cứng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc tăng sự nguy hiểm đối với người khi va chạm hoặc khi va quệt vào bề mặt ngoài trong trường xảy ra tai nạn.


5.3. Bề mặt ngoài của xe không được có các phần hướng ra ngoài có thể vướng vào người đi bộ, đi xe đạp hoặc người đi mô tô, xe máy.


5.4. Các phần nhô ra của bề mặt ngoài không được có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm. Yêu cầu này không áp dụng cho các phần của bề mặt ngoài nhô ra nhỏ hơn 5 mm, nhưng các đầu hướng ra phía ngoài của chúng phải được làm cùn đi (làm mất cạnh sắc, đầu nhọn hoặc làm tròn), trừ những vị trí mà phần nhô này nhô ra nhỏ hơn 1,5 mm.


5.5. Các phần nhô ra của bề mặt ngoài được làm bằng vật liệu có độ cứng không lớn hơn 60 shore A được phép có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm. Phải đo độ cứng cho các phần nhô này khi lắp đặt trên xe. Nếu không thể đo được độ cứng theo shore A, phải sử dụng phương pháp đo tương đương để đánh giá.


5.6. Yêu cầu từ mục 5.1 đến mục 5.5 trên phải được áp dụng cùng với các yêu cầu kỹ thuật riêng nêu trong mục 6 dưới đây, trừ trường hợp các yêu cầu kỹ thuật riêng này qui định khác hẳn.


6. Yêu cầu kỹ thuật riêng


6.1. Chi tiết trang trí


6.1.1. Các chi tiết trang trí bổ sung nhô ra khỏi bề mặt giá đỡ chúng hơn 10 mm phải bị chùn lại, thụt vào, tách ra hoặc uốn cong lại khi tác dụng một lực 10 daN vào điểm nhô ra nhất so với bề mặt giá đỡ chúng theo bất kỳ phương nào gần như song song với bề mặt này. Yêu cầu này không áp dụng cho chi tiết trang trí trên lưới bảo vệ két nước, chi tiết này chỉ cần thoả mãn yêu cầu trong mục 5.


Sử dụng búa có đầu phẳng với đường kính không được lớn hơn 50 mm để tạo ra lực 10 daN trên. Khi không thể dùng búa, có thể sử dụng phương pháp tương đương để tạo ra lực. Sau khi bị chùn lại, thụt vào, tách ra hoặc uốn cong lại, phần nhô ra còn lại không được lớn hơn 10 mm. Các phần nhô này phải luôn luôn thoả mãn yêu cầu trong mục 5.2. Nếu phần trang trí được lắp vào bề mặt lắp đặt qua một tấm đỡ thì tấm đỡ này phải được coi là của chi tiết trang trí và không phải là bề mặt lắp đặt.


6.1.2. Yêu cầu trong mục 6.1.1 không áp dụng cho các đai bảo vệ hoặc tấm che chắn trên bề mặt ngoài, tuy nhiên chúng phải được lắp vững chắc vào xe.


6.2. Đèn chiếu sáng phía trước


6.2.1. Cho phép có các phần nhô ra trên đèn chiếu sáng phía trước tương tự như nắp lưỡi trai và vành viền xung quanh với điều kiện là chúng không được nhô ra quá 30 mm khỏi bề mặt ngoài trong suốt của đèn và mép của chúng có bán kính cong ít nhất là 2,5 mm từ đầu đến cuối. Trong trường hợp đèn có lắp thêm một bề mặt trong suốt ở phía trước, phần nhô ra phải được đo từ bề mặt trong suốt ngoài cùng. Phương pháp xác định phần nhô được qui định trong mục 3 của phụ lục 1 .


6.2.2. Các loại đèn di động thụt vào, nhô ra phải đáp ứng được yêu cầu của mục 6.2.1 cả ở vị trí nhô ra khi hoạt động và vị trí thụt vào khi không hoạt động.


6.2.3. Yêu cầu của mục 6.2.1 không áp dụng cho loại đèn chiếu sáng phía trước cố định thụt vào hoặc nhô ra khỏi thân xe. Đèn nhô ra khỏi thân xe phải thoả mãn yêu cầu của mục 6.9.


6.3. Lưới bảo vệ và khe hở


6.3.1. Các yêu cầu của mục 5.4 không áp dụng cho các khe hở giữa các chi tiết cố định hoặc có thể di chuyển, bao gồm các chi tiết tạo ra một phần ống nạp hoặc các lưới che ống xả và lưới bảo vệ của két làm mát với điều kiện là khoảng cách giữa các chi tiết liền kề nhau không lớn hơn 40 mm và các lưới bảo vệ và khe hở có cùng chức năng. Đối với khe hở có chiều rộng từ 25 mm đến 40 mm thì bán kính cong bề mặt ngoài của các chi tiết không được nhỏ hơn 1 mm. Nếu khoảng cách giữa hai chi tiết liền kề nhau không quá 25 mm, bán kính cong của bề mặt ngoài của chi tiết không được nhỏ hơn 0,5 mm. Khoảng cách giữa hai chi tiết kề nhau của lưới bảo vệ và khe hở được xác định bằng phương pháp mô tả trong mục 4 của phụ lục 1.


6.3.2. Phần nối giữa bề mặt trước và bề mặt bên cạnh của mỗi chi tiết tạo thành lưới bảo vệ hoặc khe hở phải được làm tròn.


6.4. Gạt nước kính chắn gió


6.4.1. Các chi tiết để lắp đặt gạt nước phải có vỏ bọc bảo vệ đầu trục quay với bán kính cong thoả mãn yêu cầu trong mục 5.4 và diện tích bề mặt đầu của nó không được nhỏ hơn 150 mm2.


Đối với nắp hình tròn, diện tích của phần nhô, tính từ các điểm cách điểm nhô ra nhất không quá 6,5 mm, không được nhỏ hơn 150 mm2. Các yêu cầu này được áp dụng cho cả gạt nước của kính cửa sổ sau xe và gạt nước của đèn chiếu sáng phía trước.


6.4.2. Các yêu cầu trong mục 5.4 không áp dụng cho lưỡi gạt của gạt nước hoặc các chi tiết giá đỡ. Tuy nhiên chúng phải được chế tạo sao cho không có các phần có các góc có cạnh sắc hoặc có đỉnh nhọn hoặc các phần có cạnh sắc.


6.5. Thanh chắn bảo vệ


6.5.1. Đầu thanh chắn bảo vệ phải quay hướng vào bề mặt ngoài của xe để giảm nguy cơ va chạm tới mức thấp nhất. Yêu cầu này được coi như thoả mãn nếu thanh chắn bảo vệ nằm trong vùng lõm hoặc được hợp nhất thành một phần của thân xe hoặc đầu của nó quay hướng vào sao cho không tiếp xúc với quả cầu có đường kính 100 mm và khe hở giữa đầu thanh chắn bảo vệ và phần thân xe cạnh đầu thanh chắn không lớn hơn 20 mm.


6.5.2. Nếu đường bao ngoài của thanh chắn bảo vệ nằm trên một bề mặt cứng và trùng với đường bao ngoài của hình chiếu thẳng đứng của xe thì tất cả các phần nhọn của bề mặt cứng này cách đường bao ngoài nói trên 20 mm về phía trong phải có bán kính cong nhỏ nhất là 5 mm, các trường hợp khác phải có bán kính cong nhỏ nhất là 2,5 mm.


6.5.3. Các yêu cầu trong mục 6.5.2 không áp dụng cho các bộ phận của thanh chắn bảo vệ hoặc các bộ phận lắp đặt lên thanh chắn bảo vệ nhô ra nhỏ hơn 5 mm, đặc biệt có liên quan đến các nắp che và vòi phun của thiết bị rửa đèn chiếu sáng phía trước; nhưng các góc hướng ra ngoài của các bộ phận này phải được làm cùn đi, trừ những vị trí mà các phần nhô ra của chúng nhỏ hơn 1,5 mm.


6.6. Tay nắm, bản lề và nút nhấn mở cửa ra vào, mở khoang hành lý và nắp che khoang chứa động cơ, nắp miệng thùng nhiên liệu


6.6.1. Phần nhô của tay nắm cửa hoặc tay nắm của khoang hành lý không được lớn hơn 40 mm, các trường hợp khác phần nhô không lớn hơn 30 mm.


6.6.2. Nếu tay nắm mở cửa bên cạnh là tay nắm dạng quay, chúng phải thoả mãn một trong các yêu cầu sau:


6.6.2.1. Trong trường hợp tay nắm quay trong mặt phẳng song song với mặt phẳng cửa, đầu hở của tay nắm phải hướng về phía sau, phần mặt đầu của nó phải quay hướng vào bề mặt cửa và phải có lắp một chi tiết bảo vệ bao quanh hoặc được làm lõm vào.


6.6.2.2  Tay nắm có chốt quay hướng ra ngoài theo hướng không song song với bề mặt cửa phải có lắp một chi tiết bảo vệ bao quanh hoặc được làm lõm vào khi cửa đóng. Đầu hở của tay nắm phải hướng ra phía sau hoặc hướng xuống dưới. Nếu tay nắm không thoả mãn điều kiện này, nó vẫn được chấp nhận nếu thoả mãn các điều kiện sau đây:


a) chúng có cơ cấu quay trả về độc lập.


b) nếu có cơ cấu quay trả về, chúng không được nhô ra quá 15 mm. 

c) ở vị trí mở, chúng thoả mãn yêu cầu tại mục 5.4.


d) diện tích của bề mặt đầu, tính từ các điểm cách điểm nhô ra nhất không quá 6,5mm, không được nhỏ hơn 150 mm2.


6.7. Bánh xe, đai ốc bánh xe, nắp moay ơ và đĩa bánh xe


6.7.1. Không phải áp dụng các yêu cầu trong mục 5.4.


6.7.2. Bánh xe, đai ốc bánh xe, nắp moay ơ và đĩa bánh xe không được có bất kỳ phần nhô sắc nhọn nào nhô ra khỏi bề mặt ngoài của vành bánh xe. Không cho phép có đai ốc cánh.


6.7.3. Khi xe chạy trên đường thẳng, không được có phần nào của bánh xe (trừ lốp xe) ở phía trên mặt phẳng nằm ngang đi qua trục quay bánh xe nhô ra ngoài hình chiếu thẳng đứng trên mặt phẳng nằm ngang của bề mặt ngoài hoặc kết cấu xe. Tuy nhiên nếu do yêu cầu hoạt động phải có, đĩa bánh xe và đai ốc moay ơ bánh xe có thể nhô ra khỏi hình chiếu này không quá 30 mm với điều kiện là bán kính cong của bề mặt phần nhô không được nhỏ hơn 30 mm.


6.8. Mép các tấm kim loại mỏng


Không cho phép có mép các tấm kim loại mỏng, như mép của rãnh dẫn nước và đường ray của cửa ra vào dạng trượt, trừ khi chúng được gập lại hoặc có vỏ bọc thoả mãn các yêu cầu có thể áp dụng đối với chúng của Tiêu chuẩn này. Mép không có vỏ bọc được coi là được gập lại nếu được gập lại gần 1800 hoặc được gập về phía thân xe sao cho chúng không thể tiếp xúc được với quả cầu có đường kính 100 mm.


6.9. Tấm vỏ của thân xe


Các nếp gấp của tấm vỏ có thể có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm với điều kiện là chúng không nhỏ hơn 1/10 chiều cao H của phần nhô, chiều cao H được đo theo phương pháp mô tả trong mục 1 của phụ lục 1.


6.10. Mí chặn nước mưa và mí gió mặt bên xe (1)


Mép của các mí có khả năng hướng ra phía ngoài phải có bán kính cong ít nhất là 1 mm.


Chú thích: (1) Mí chặn nước mưa, mí gió... được dùng để làm lệch hướng chảy trên bề mặt ngoài của mặt bên xe của dòng nước mưa, làm lệch hướng dòng không khí (gió).


6.11. ống xả và mỏ đặt kích ống xả và mỏ đặt kích (thường có dạng công xôn) không được nhô ra quá 10 mm so với hình chiếu thẳng đứng của đường sàn nằm phía trên các bộ phận này. Tuy nhiên ống xả có thể nhô ra hơn 10 mm miễn là các mép được làm tròn và có bán kính cong nhỏ nhất là 2,5 mm.


6.12. Nắp gập các cửa vào và ra của không khí


Các nắp gập này (các nắp này hoạt động như các cánh lật lên hạ xuống được của các cửa cho không khí vào và thoát ra có trên một số kiểu loại xe nhất định) phải thoả mãn các yêu cầu trong mục 5.2, 5.3 và 5.4 đối với mọi vị trí khi sử dụng.


6.13. Mui xe


6.13.1. Mui xe kiểu mở được chỉ được thử khi ở vị trí đóng.


6.13.2. Loại xe kiểu mui gập phải được thử khi mui xe ở cả hai vị trí nâng lên và hạ xuống.


6.13.2.1. Khi mui xe đã hạ xuống, không được thử với xe được giả định có một bề mặt được tạo thành bởi mui đã nâng lên.


6.13.2.2. Nếu có một vỏ bọc để giữ mui xe khi được gập lại và vỏ bọc này được cung cấp như là trang


bị tiêu chuẩn thì phép thử phải được thực hiện khi vỏ bọc ở đúng vị trí của nó


6.14. Cửa sổ


Cửa sổ khi mở nhô ra khỏi bề mặt ngoài xe phải thoả mãn các yêu cầu dưới đây ở tất cả các vị trí sử dụng:


6.14.1. Mép ngoài của cửa không được hướng về phía trước.


6.14.2. Không được có phần nào của cửa nhô ra khỏi mép ngoài cùng của xe.


6.15. Giá lắp biển số


Giá lắp biển số do nhà sản xuất xe cung cấp phải thỏa mãn các yêu cầu trong mục 5.4, chúng phải tiếp xúc được với quả cầu có đường kính 100 mm khi biển số được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.


46.16. Giá đỡ hành lý và giá lắp ván trượt (nếu có)


6.16.1. Giá đỡ hành lý và giá lắp ván trượt phải được lắp vào xe sao cho chúng được cố định theo ít nhất một hướng và có thể chịu được tác dụng của các lực theo phương nằm ngang, lực dọc và lực ngang xe, những lực này ít nhất bằng khả năng chịu tải theo phương thẳng đứng của giá đỡ do nhà sản xuất giá đỡ qui định. Để thử giá đỡ hành lý và giá lắp ván trượt được lắp cố định vào xe theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không được đặt tải trọng thử chỉ ở một điểm.


6.16.2. Các bề mặt mà sau khi lắp đặt giá đỡ có thể tiếp xúc được với quả cầu có đường kính 165 mm không được có phần nào có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm, trừ trường hợp chúng thoả mãn các yêu cầu trong mục 6.3


6.16.3. Các chi tiết kẹp chặt như bu lông mà việc xiết chặt hoặc tháo ra không cần dụng cụ không được nhô ra khỏi các bề mặt đã nêu trong mục 6.16.2 quá 40 mm, phần nhô được xác định theo phương pháp mô tả trong mục 2 của phụ lục 1, nhưng sử dụng quả cầu có đường kính 165 mm trong các trường hợp áp dụng mục 2.2 của phụ lục 1.


6.17. Ăng ten


6.17.1. Ăng ten phải được lắp vào xe sao cho nếu đầu tự do của nó cách mặt đường nhỏ hơn 2 m ở vị trí sử dụng bất kỳ theo qui định của nhà sản xuất ăng ten thì nó phải nằm trong vùng được giới hạn bởi các mặt phẳng thẳng đứng cách mép ngoài cùng của xe (như định nghĩa trong 3.7) 10 cm về phía trong.


6.17.2. Khi cần thiết đầu tự do của chúng phải thu gọn lại được, không được có phần nào của ăng ten nhô ra khỏi mép ngoài cùng nêu trên của xe.


6.17.3. Trục ăng ten có thể có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm. Tuy nhiên, đầu tự do của ăng ten phải có nắp bịt cố định, bán kính cong của nó không được nhỏ hơn 2,5 mm.


6.17.4. Đế của ăng ten không được nhô ra quá 30 mm khi đo theo phương pháp mô tả trong mục 2 của phụ lục 1. Trong trường hợp ăng ten có bộ khuếch đại được lắp trên đế, đế này có thể nhô ra đến 40 mm.


6.18. Các chỉ dẫn lắp ráp


Giá đỡ hành lý, giá đỡ lắp ván trượt và ăng ten thu phát sóng đã được phê duyệt như là các thiết bị kỹ thuật riêng có thể không được bán kèm, trừ trường hợp kèm theo chỉ dẫn lắp đặt. Các chỉ dẫn lắp đặt phải có đủ thông tin cho việc lắp đặt lên xe sao cho thoả mãn các yêu cầu trong mục 5 và mục 6. Đặc biệt phải chỉ rõ các vị trí sử dụng đối với loại ăng ten rút ra được.


7. Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểu loại xe sửa đổi


Mọi sửa đổi kiểu loại xe không được gây ảnh hưởng bất lợi đối với các phần nhô ra ngoàI của xe. Các phần nhô phảI luôn luôn thoả mãn các yêu cầu của Tiêu chuẩn này.


8. Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cùng kiểu loại trong sản xuất


8.1. Xe (thiết bị kỹ thuật riêng) thuộc kiểu loại đã được cấp chứng nhận theo Tiêu chuẩn này và được sản xuất tiếp theo phải thoả mãn các yêu cầu nêu trong mục 5 và mục 6 ở trên.


8.2. Phải thực hiện các phép tnử quy định trong phụ lục 1.


8.3. Các mẫu thử để kiểm tra sự phù hợp tiêu chuẩn trong sản xuất phải được lấy ngẫu nhiên. Các mẫu này được thử tại phòng thử nghiệm của nhà sản xuất hoặc, nếu cần, tại các cơ sở thử nghiệm đã thực hiện các thử nghiệm để chứng nhận kiểu loại nêu trên.


PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA PHẦN NHÔ VÀ KHE HỞ

1. Phương pháp xác định độ cao phần nhô của các nếp gấp trên vỏ xe


1.1. Chiều cao H của phần nhô được xác định theo vòng tròn chuẩn có đường kính 165mm, tiếp xúc phía trong đường bao ngoài của bề mặt ngoài tại phần được đo.


1.2. H là giá trị lớn nhất của khoảng cách giữa đường chu vi của vòng tròn nói trên và đường viền ngoàì của phần nhô (xem hình 1), được đo trên đường thẳng đi qua tâm của đường tròn đuờng kính 165 mm.


1.3. Trong trường hợp đường tròn đường kính 100 mm không thể tiếp xúc phía ngoài với đường bao ngoài của bề mặt ngoài tại phần đang được đo, đường bao bề mặt ngoài của vùng này sẽ được giả định là một đoạn của đường tròn đường kính 100 mm nằm giữa các điểm tiếp tuyến của đường tròn này với đường bao ngoài (xem hình 2, phụ lục 1).


1.4. Bản vẽ các mặt cắt cần thiết đi qua bề mặt ngoài phải do nhà sản xuất cung cấp để xác định được chiều cao H của phần nhô như mô tả ở phần trên


2. Phương pháp xác định kích thước phần nhô của bộ phận lắp đặt trên bề mặt ngoài


2.1. Kích thước phần nhô của bộ phận lắp đặt trên bề mặt lồi có thể xác định trực tiếp hoặc bằng bản vẽ mặt cắt tương ứng của bộ phận này ở vị trí lắp đặt.


2.2. Đối với bộ phận lắp đặt trên bề mặt ngoàI không phải bề mặt lồi mà kích thước phần nhô của chúng không thể xác định được bằng phương pháp đo đơn giản thì kích thước này phải được xác định bằng sự thay đổi khoảng cách lớn nhất của tâm quả cầu có đường kính 100 mm so với đường danh nghĩa của tấm vỏ xe khi quả cầu di chuyển trên tấm vỏ và luôn luôn tiếp xúc với bộ phận này. Hình 3, phụ lục 1 mô tả ví dụ phương pháp đo này


3. Phương pháp xác định phần nhô của nắp lưỡi trai và vành viền xung quanh của đèn chiếu sáng phía trước


Phần nhô ra khỏi bề mặt ngoài của đèn chiếu sáng phía trước phải được đo nằm ngang, từ điểm tiếp xúc của quả cầu có đường kính 100 mm như chỉ ra trong hình 4, phụ lục 1.


4. Phương pháp xác định kích thước của khe hở và khoảng trống giữa các chi tiết lưới bảo vệ


Kích thước của khe hở hoặc khoảng trống giữa các chi tiết của lưới bảo vệ phải được xác định bằng khoảng cách giữa 2 mặt phẳng đi qua các điểm tiếp xúc với quả cầu đường kính 100 mm và vuông góc với đường nối các điểm tiếp xúc này. Hình 5 và 6, phụ lục 1 là ví dụ về sử dụng phương pháp này.


[image: image1.emf]

Hình 1. Xác định chiều cao H của phần nhô của các nếp gấp


[image: image2.emf]

Hình 2. Xác định chiều cao H của phần nhô các nếp gấp có vùng lõm vào
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Hình 3. Xác định chiều cao h của phần nhô của các bộ phận lắp đặt


[image: image4.emf]

Hình 4. Xác định phần nhô của đèn chiếu sáng phía trước
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Hình 5. Xác định khe hở giữa các chi tiết của lưới bảo vệ
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Hình 6. Xác định khe hở giữa các chi tiết của lưới bảo vệ
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ PHẦN NHÔ RA NGOÀI CỦA CABIN Ô TÔ CHỞ HÀNG YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

HÀ NỘI 2003

Lời nói đầu


Tiêu chuẩn 22TCN 313 - 03 được biên soạn trên cơ sở Qui định 92/114/EEC.


Cơ quan đề nghị và biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Cơ quan trình duyệt: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải


Cơ quan xét duyệt và ban hành: Bộ Giao thông vận tải


1. Phạm vi, đối tượng áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phần nhô ra ngoài của cabin ô tô chở hàng(1) (sau đây gọi tắt là xe), trừ gương chiếu hậu ở phía ngoài (bao gồm cả giá đỡ gương) hoặc những chi tiết khác như ăng ten, giá để hành lý.


Tiêu chuẩn này được áp dụng để kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại xe cơ giới (kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe).


Chú thích: (1) Ô tô chở hàng còn được gọi là ô tô loại N như định nghĩa trong TCVN 6552:1999.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6552:1999 (ISO 00362:1998): Âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Phương pháp kỹ thuật.


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ được áp dụng trong phạm vi của Tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau:


3.1. Bề mặt ngoài (External surface): bề mặt bên ngoài của các kết cấu và bộ phận ở phía trước vách sau của cabin xe tạo thành mặt ngoài của ca bin (định nghĩa tại mục 3.5), trừ chính vách sau của cabin, bao gồm cả bề mặt bên ngoài các bộ phận như thanh chắn bảo vệ phía trước, tai xe phía trước và bánh xe phía trước.


3.2. Chứng nhận kiểu loại xe (Vehicle type approval): chứng nhận một kiểu loại xe phù hợp với


Tiêu chuẩn này về phần nhô ra ngoài của ca bin.


3.3. Kiểu loại xe (Vehicle type): các xe cùng kiểu loại trong Tiêu chuẩn này là các xe giống nhau về các đặc điểm cơ bản của bề mặt ngoài xe.


3.4. Cabin (Cab): phần thân xe tạo thành khoang ngồi của lái xe và người cùng đi, bao gồm cả các cửa ra vào.


3.5. Vách sau của cabin (Cab rear panel): phần sau cùng của bề mặt ngoài cabin.


Nếu không thể xác định được vị trí của vách sau của cabin, vách sau của cabin sẽ được coi là mặt phẳng ngang thẳng đứng, cách điểm R của ghế lái xe về phía sau 50 cm (đối với ghế điều chỉnh được thì ghế đó phải ở vị trí sau cùng).


Nếu khoảng cách 50 cm không thích hợp đối với xe đang xem xét thì nhà sản xuất có thể đề nghị một khoảng cách thay thế khác nếu được cơ sở thử nghiệm chấp nhận.


Nếu cabin có nhiều hơn một hàng ghế thì lấy ghế phía sau cùng để xác định vách sau của cabin (nếu ghế này điều chỉnh được thì ghế đó phải ở vị trí sau cùng).


3.6. Mặt phẳng chuẩn (Reference plane): mặt phẳng thấp nhất trong hai mặt phẳng dưới đây khi xe đầy tải:


- mặt phẳng nằm ngang đi qua tâm của bánh xe trước;


- mặt phẳng nằm ngang cách mặt đỗ xe 50 cm.


3.7. Đường sàn (Floor line): quĩ đạo hình học của các điểm tiếp xúc thấp nhất giữa hình nón có trục thẳng đứng và góc đỉnh bằng 300 với xe đầy tải khi cho hình nón này di chuyển liên tục xung quanh xe theo nguyên tắc luôn luôn tiếp xúc với bề mặt ngoài của xe tại các điểm thấp nhất có thể được của bề mặt này. ống xả, các bánh xe, những bộ phận cơ khí gắn ở gầm xe như chỗ đặt kích xe (sau đây gọi là mỏ đặt kích), hệ thống treo, hay những bộ phận để kéo xe hoặc sử dụng trong trường hợp xe bị hỏng thì sẽ không được tính đến khi xác định đường sàn.


Khoảng trống dưới các vòm bánh xe coi như được lấp đầy bằng một bề mặt giả định tạo ra bề mặt ngoài của xe trơn tru liên tục.


Thanh chắn bảo vệ phía trước phải được tính đến khi xác định đường sàn.


Tùy theo kiểu loại xe, đường sàn có thể tiếp xúc với phần nhô ra nhất của thanh chắn bảo vệ hoặc với phần vỏ của thân xe bên dưới thanh chắn bảo vệ.


Nếu có hai hoặc nhiều điểm tiếp xúc đồng thời ở một vùng của bề mặt ngoài, phải lấy điểm tiếp xúc thấp nhất để xác định đường sàn.


3.8. Bán kính cong (Radius of curvature): bán kính của cung tròn gần sát nhất với hình dạng được làm tròn của phần đang được xét đến.


3.9. Xe đầy tải (Laden vehicle): xe được chất tải đạt đến khối lượng kỹ thuật cho phép lớn nhất(1) và tải này được phân bố trên các trục xe theo qui định của nhà sản xuất.


Chú thích: (1) Khối lượng kỹ thuật cho phép lớn nhất là khối lượng lớn nhất do nhà sản xuất xe công bố. Thuật ngữ này tương đương với các thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 6529:1999, TCVN 6723:2000.


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử


4.1. Tài liệu kỹ thuật


4.1.1. Bản mô tả kiểu loại xe, các phần nhô ra ngoài ở phía trước vách sau của cabin, bao gồm cả các thông số kỹ thuật chung của xe và các phần nhô.


4.1.2. ảnh chụp các phần phía trước và hai bên của xe.


4.1.3. Các bản vẽ và kích thước của bề mặt ngoài, bao gồm cả phần nhô ra bên ngoài, điểm R, mặt phẳng chuẩn hoặc đường sàn.


4.2. Mẫu thử


4.2.1. Một xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe để kiểm tra chứng nhận kiểu loại và các bộ phận cơ bản của xe để thử nghiệm.


4.2.2. Các bộ phận và mẫu vật liệu chế tạo theo yêu cầu của cơ sở thử nghiệm.


5. Yêu cầu kỹ thuật chung


5.1. Khi các cửa lên xuống, cửa sổ, các nắp che chắn v.v... ở trạng thái đóng và xe không tải thì các qui định của Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các phần sau đây của bề mặt ngoài:


5.1.1. Phần nằm ngoài vùng có giới hạn trên là một mặt phẳng nằm ngang cách mặt đỗ xe 2 m và giới hạn dưới là mặt phẳng chuẩn định nghĩa tại mục 3.6 hoặc đường sàn định nghĩa tại mục 3.7, tùy theo lựa chọn của nhà sản xuất; hoặc


5.1.2. Phần nằm trong vùng được xác định tại mục 5.1.1 không tiếp xúc với quả cầu có đường kính 100 mm ở trạng thái xe không chuyển động.


5.1.3. Nếu mặt phẳng giới hạn dưới của vùng trên là mặt phẳng chuẩn, thì phải tính cả những bộ phận nằm bên dưới mặt phẳng chuẩn và nằm giữa hai mặt phẳng thẳng đứng sau đây:


- mặt phẳng thẳng đứng tiếp xúc với bề mặt ngoài của xe;


- mặt phẳng song song với mặt phẳng trên, cách điểm tiếp xúc của mặt phẳng chuẩn với thân xe 80 mm về phía trong của xe.


5.2. Bề mặt ngoài của xe không được có các phần nhô ra ngoài có thể vướng vào người đi bộ, đi xe đạp hoặc đi mô tô, xe máy.


5.3. Bề mặt ngoài của xe không được có các phần nhô ra ngoài sắc, nhọn hoặc bất kỳ các phần nhô nào có hình dáng tương tự như vậy mà kích thước, hướng hoặc độ cứng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc tăng sự nguy hiểm của thương tích đối với con người khi va chạm hoặc khi va quệt vào bề mặt ngoài trong trường hợp xảy ra tai nạn.


5.4. Những phần nhô ra ngoài bề mặt có độ cứng không lớn hơn 60 Shore A có bán kính cong nhỏ hơn giá trị được xác định theo mục 6 dưới đây.


6. Yêu cầu kỹ thuật riêng


6.1. Chi tiết trang trí, biểu tượng thương mại, chữ và số của các nhãn hiệu thương mại


6.1.1. Các chi tiết trang trí, biểu tượng thương mại, chữ và số của các nhãn hiệu thương mại (kể cả nhãn hiệu hàng hoá) phải có bán kính cong không nhỏ hơn 2,5 mm. Yêu cầu này không áp dụng cho những đối tượng này nếu chúng nhô ra ngoài không quá 5 mm với điều kiện các cạnh hướng ra bên ngoài phải được làm cùn đi (làm mất cạnh sắc, đầu nhọn hoặc làm tròn).


6.1.2. Các chi tiết trang trí, biểu tượng thương mại, chữ và số của các nhãn hiệu thương mại nhô ra khỏi bề mặt giá đỡ chúng hơn 10 mm phải bị chùn lại, thụt vào, tách ra hoặc uốn cong ngược lại dưới tác dụng của một lực bằng 10daN đặt vào điểm nhô ra nhất so với bề mặt giá đỡ chúng theo hướng bất kỳ trong một mặt phẳng gần song song với bề mặt này. Lực 10 daN được tạo ra bằng cách gõ vào một cái đột có đầu bằng và đường kính không lớn hơn 50 mm. Khi không thể dùng đột đầu bằng này thì có thể sử dụng phương pháp tương đương để tạo ra lực.


Sau khi bị chùn lại, thụt vào, tách ra hoặc uốn cong lại, phần nhô ra còn lại không được lớn hơn 10 mm và không được nhọn, sắc.


6.2. Nắp lưỡi trai và vành viền xung quanh của đèn chiếu sáng phía trước


6.2.1. Cho phép có các phần nhô ra trên đèn chiếu sáng phía trước tương tự như nắp lưỡi trai và vành viền xung quanh với điều kiện là chúng không được nhô ra quá 30 mm khỏi bề mặt ngoài trong suốt của đèn và mép của chúng có bán kính cong ít nhất là 2,5 mm từ đầu đến cuối.


6.2.2. Các loại đèn di động thụt vào, nhô ra phải đáp ứng được yêu cầu tại mục 6.2.1 cả ở vị trí nhô ra khi hoạt động và vị trí thụt vào khi không hoạt động.


6.2.3. Yêu cầu của mục 6.2.1 không áp dụng cho đèn chiếu sáng phía trước loại thụt vào thân xe hoặc được bao kín bởi thân xe nếu đáp ứng được những yêu cầu tại mục 5.2.


6.3. Lưới bảo vệ


Bọ phận của lưới bảo vệ nhô ra phải có bán kính cong:


- không nhỏ hơn 2,5 mm nếu khoảng cách giữa các bộ phận liền kề nhau lớn hơn 40 mm;


- không nhỏ hơn 1 mm nếu khoảng cách này từ 25 mm đến 40 mm;


- không nhỏ hơn 0,5 mm nếu khoảng cách này nhỏ hơn 25 mm.


6.4. Thiết bị gạt nước, rửa kính chắn gió và đèn chiếu sáng phía trước


6.4.1. Trục quay của gạt nước phải có nắp bảo vệ. Nắp bảo vệ này có bán kính cong không nhỏ hơn 2,5 mm và có diện tích bề mặt của phần nhô, tính từ các điểm cách điểm nhô ra nhất không quá 6,5 mm, không được nhỏ hơn 150 mm2.


6.4.2. Các vòi phun của thiết bị rửa kính chắn gió và thiết bị rửa đèn chiếu sáng phía trước phải có bán kính cong không nhỏ hơn 2,5 mm. Cạnh hướng ra phía ngoài của phần nhô ra nhỏ hơn 5 mm phải được làm cùn đi.


6.5. Thanh chắn bảo vệ


6.5.1. Các đầu của thanh chắn bảo vệ phía trước phải quay hướng vào bề mặt ngoài của thân xe.


6.5.2. Các bộ phận của thanh chắn bảo vệ phía trước phải được thiết kế sao cho tất cả những bề mặt cứng hướng ra phía ngoài có bán kính cong không nhỏ hơn 5mm.


6.5.3. Các chi tiết như móc kéo và tời kéo không được nhô ra quá mặt ngoài cùng của thanh chắn bảo vệ. Tuy nhiên, tời kéo có thể nhô ra ngoài nếu chúng được che lại khi không sử dụng bằng một nắp bảo vệ thích hợp có bán kính cong không nhỏ hơn 2,5 mm.


6.5.4. Các yêu cầu trong 6.5.2 không áp dụng cho những bộ phận của thanh chắn bảo vệ hoặc những bộ phận được lắp đặt lên thanh chắn bảo vệ nhô ra nhỏ hơn 5 mm. Cạnh của các thiết bị nhô ra không quá 5 mm phải được làm tròn. Các thiết bị lắp trên thanh chắn bảo vệ có liên quan đến những phần khác của tiêu chuẩn vẫn phải thoả mãn những yêu cầu cụ thể của Tiêu chuẩn này.


6.6. Tay nắm, bản lề, nút nhấn mở cửa, mở khoang hành lý và nắp che khoang chứa động cơ, nắp lỗ thông hơi, các nắp gập và móc tay nắm.


6.6.1. Nút nhấn mở cửa không được nhô ra quá 30 mm, móc tay nắm và chốt khoá nắp che khoang chứa động cơ không được nhô ra quá 70 mm, các bộ phận khác không được nhô ra quá 50 mm. Bán kính cong của chúng không được nhỏ hơn 2,5 mm.


6.6.2. Nếu tay nắm mở cửa bên là tay nắm dạng xoay, chúng phải thoả mãn được một trong các yêu cầu sau đây:


6.6.2.1. Trong trường hợp tay nắm quay trong mặt phẳng song song với mặt phẳng cửa, đầu hở của tay nắm phải hướng về phía sau, phần mặt đầu của nó phải quay hướng vào bề mặt cửa và phải có lắp một chi tiết bảo vệ bao quanh hoặc được làm lõm vào.


6.6.2.2. Tay nắm có chốt quay hướng ra ngoài theo hướng không song song với bề mặt cửa phải có lắp một chi tiết bảo vệ bao quanh hoặc được làm lõm vào khi cửa đóng. Đầu hở của tay nắm phải hướng ra phía sau hoặc hướng xuống dưới. Nếu tay nắm không thoả mãn điều kiện này, nó vẫn được chấp nhận nếu thoả mãn các điều kiện sau đây:


- chúng có cơ cấu quay trả về độc lập;


- nếu có cơ cấu quay trả về, chúng không được nhô ra quá 15 mm;


- ở vị trí mở, đầu để mở có bán kính cong không nhỏ hơn 2,5 mm (Yêu cầu này không


áp dụng nếu tại vị trí mở hoàn toàn, phần nhô ra nhỏ hơn 5 mm và góc của các bộ phận hướng ra ngoài phải được làm cùn đi);


- Diện tích của bề mặt đầu, tính từ các điểm cách điểm nhô ra nhất không quá 6,5 mm, không được nhỏ hơn 150 mm2.


6.7. Bậc lên xuống


Các cạnh của bậc lên xuống hoặc bộ phận tương tự (running board) phải được làm tròn.


6.8. Mí chặn nước mưa, mí gió mặt bên ca bin và mí gió chống vết bẩn trên mặt cửa sổ (1)


Mép của các mí có khả năng hướng ra phía ngoài phải có bán kính cong không nhỏ hơn 1 mm.


Chú thích: (1) Mí chặn nước mưa, mí gió... được dùng để làm lệch hướng chảy trên bề mặt ngoài của mặt bên ca bin xe của dòng nước mưa, làm lệch hướng dòng không khí (gió).


6.9. Mép các tấm kim loại mỏng


Mép các tấm kim loại mỏng được phép sử dụng nếu chúng có vỏ bọc bảo vệ có bán kính cong không nhỏ hơn 2,5 mm hoặc được gập vào trong thân xe sao cho chúng không tiếp xúc được với một quả cầu có bán kính 100 mm.


6.10. Đai ốc bánh xe, nắp moay ơ và các thiết bị bảo vệ


6.10.1. Đai ốc bánh xe, nắp moay ơ và các thiết bị bảo vệ không được có bất kỳ phần nhô sắc nhọn nào nhô ra khỏi bề mặt ngoài.


6.10.2. Khi xe chuyển động thẳng, không được có phần nào của bánh xe, trừ lốp xe, ở phía trên mặt phẳng nằm ngang đi qua trục quay của bánh xe nhô ra ngoài hình chiếu thẳng đứng trên mặt phẳng nằm ngang của phần vỏ xe phía trên bánh xe. Tuy nhiên, nếu do yêu cầu hoạt động phải có, thiết bị bảo vệ che đai ốc bánh xe và moay ơ có thể nhô ra khỏi hình chiếu này với điều kiện là bán kính cong bề mặt phần nhô ra không được nhỏ hơn 5 mm và không được nhô ra khỏi hình chiếu này quá 30 mm.


6.10.3. Các bu-lông hoặc đai ốc nhô ra khỏi hình chiếu mặt phẳng ngoài của lốp xe (phần lốp nằm bên trên mặt phẳng nằm ngang đi qua trục quay của bánh xe) phải được lắp bộ phận bảo vệ thoả mãn yêu cầu tại mục 6.10.2.


6.11. Mỏ đặt kích xe và ống xả


6.11.1. Mỏ đặt kích xe (nếu có) và ống xả hoặc các đường ống khác không được nhô ra ngoài hình chiếu thẳng đứng của đường sàn hoặc hình chiếu thẳng đứng của phần giao nhau giữa mặt phẳng chuẩn với bề mặt ngoài của xe quá 10 mm.


6.11.2. Cho phép ống xả có thể nhô ra quá 10 mm nếu các cạnh của ống xả được làm tròn với bán kính cong không nhỏ hơn 2,5 mm.


6.12. Các phần nhô ra và khoảng cách được đo theo qui định nêu tại phụ lục 1.


PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA PHẦN NHÔ VÀ KHE HỞ

1. Phương pháp xác định kích thước phần nhô của các bộ phận lắp trên bề mặt ngoài


1.1. Kích thước phần nhô của bộ phận lắp trên bề mặt lồi có thể được xác định trực tiếp hoặc bằng bản vẽ mặt cắt thích hợp của bộ phận này ở vị trí lắp đặt.


1.2. Nếu không thể xác định được kích thước phần nhô của bộ phận lắp trên bề mặt ngoài không phải bề mặt lồi bằng phương pháp đơn giản thì kích thước này phải được xác định bằng sự thay đổi lớn nhất của khoảng cách giữa tâm quả cầu có đường kính 100 mm và đường danh nghĩa của tấm vỏ xe khi quả cầu di chuyển qua và luôn tiếp xúc với bộ phận này. Hình 1, phụ lục 1 mô tả ví dụ phương pháp đo này.


1.3. Đối với móc tay nắm, kích thước phần nhô ra được đo theo mặt phẳng đi qua các điểm gắn tay nắm với tấm vỏ thân xe (xem hình 2).


2. Phương pháp xác định kích thước phần nhô của nắp lưỡi trai và vành viền xung quanh của đèn chiếu sáng phía trước


Phần nhô ra khỏi bề mặt ngoài của đèn chiếu sáng phía trước phải được đo theo phương nằm ngang từ điểm tiếp xúc của quả cầu đường kính 100 mm như mô tả tại hình 3, phụ lục 1.


3. Phương pháp xác định kích thước của khe hở giữa các bộ phận của lưới bảo vệ


Kích thước của khe hở giữa các bộ phận của lưới bảo vệ phải được xác định bằng khoảng cách giữa 2 mặt phẳng đi qua các điểm tiếp xúc với quả cầu có đường kính 100 mm và vuông góc với đường nối các điểm tiếp xúc này. Hình 4 và 5, phụ lục 1 là ví dụ về sử dụng phương pháp này.


[image: image1.emf]

Hình 1. Xác định chiều cao h của phần nhô của các bộ phận lắp trên bề mặt ngoài lõm vào của tấm vỏ thân xe


[image: image2.emf]

Hình 2. Phương pháp xác định kích thước phần nhô ra của móc tay nắm


[image: image3.emf]

Hình 3. Phương pháp xác định kích thước nhô ra của nắp lưỡi trai và vành viền xung quanh của đèn chiếu sáng phía trước


[image: image4.emf]

Hình 4. Phương pháp xác định kích thước của khe hở giữa các bộ phận của lưới bảo vệ
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐÈN BÁO RẼ TRÊN ÔTÔ, RƠ MOÓC VÀ SƠMI RƠ MOÓC- YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ


HÀ NỘI 2003

Lời nói đầu


Tiêu chuẩn 22TCN 310 - 03 được biên soạn trên cơ sở Quy định ECE 06-01/S7 và 76/759/EEC


Cơ quan đề nghị và biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Cơ quan trình duyệt: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải


Cơ quan xét duyệt và ban hành: Bộ Giao thông vận tải


1. Phạm vi, đối tượng áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với đèn báo rẽ (sau đây gọi tắt là đèn) có tín hiệu nhấp nháy và vị trí lắp cố định trên ôtô, rơ moóc và sơmi rơ moóc (sau đây gọi tắt là xe).


Tiêu chuẩn này được áp dụng trong kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại xe cơ giới (kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe).


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6973:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn sợi đốt trong các loại đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu. TCVN 6978:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu. 22 TCN 290-02 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Các loại đèn mô tô, xe máy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.


3. Thuật ngữ, định nghĩa


Các thuật ngữ được áp dụng trong Tiêu chuẩn này bao gồm:


3.1. Các thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 6978:2001.


3.2. Các thuật ngữ sau đây được định nghĩa để áp dụng trong phạm vi của Tiêu chuẩn này:


3.2.1. Đèn báo rẽ (Direction indicator): đèn có tín hiệu nhấp nháy được sinh ra do việc cung cấp dòng điện cho đèn không liên tục, được người lái xe sử dụng để phát ra tín hiệu nhằm báo hiệu sự chuyển hướng của xe khi tham gia giao thông.


3.2.2. Kiểu loại đèn báo rẽ (Direction indicator type): các đèn báo rẽ cùng kiểu loại trong Tiêu chuẩn này là các đèn có cùng các đặc điểm chủ yếu sau đây:


- Tên hoặc nhãn hiệu thương mại (nhãn hiệu hàng hoá).


- Đặc tính quang học (cường độ sáng, góc phân bố ánh sáng....)


- Loại đèn (được quy định tại phụ lục 1).


- Mầu ánh sáng của đèn sợi đốt.


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử


4.1. Tài liệu kỹ thuật


Tài liệu kỹ thuật bao gồm:


4.1.1. Bản tóm tắt thông số kỹ thuật ghi rõ loại đèn sợi đốt được sử dụng, trừ loại đèn không thay thế được nguồn sáng (nguồn sáng là đèn sợi đốt hoặc loại đèn khác). Loại đèn sợi đốt phải là loại đèn được quy định trong TCVN 6973:2001.


4.1.2. Bản vẽ phải thể hiện được kiểu loại đèn, loại đèn và có ghi:


- Vị trí lắp đèn trên xe;


- Trục chuẩn (góc nằm ngang H=00, góc thẳng đứng V=00) và tâm chuẩn trong quá trình thử.


4.1.3. Đối với đèn thuộc loại 2b, phải có sơ đồ bố trí và các thông số kỹ thuật của hệ thống bảo đảm cung cấp cường độ sáng theo hai mức.


4.2. Mẫu thử


- Hai đèn mẫu. Đối với trường hợp chứng nhận kiểu loại đèn trong đó các đèn không giống hệt nhau nhưng đối xứng nhau và có thể lắp được mỗi đèn một bên xe, hai đèn mẫu có thể là hai đèn giống hệt nhau để lắp ở cùng một bên xe.


- Đối với đèn loại 2b: ngoài hai đèn mẫu còn phải có hai bộ linh kiện mẫu của hệ thống bảo đảm cung cấp cường độ sáng theo hai mức.


- Trên đèn mẫu phải có các thông tin sau:

+ tên hoặc nhãn hiệu thương mại của nhà sản xuất;


+ loại đèn sợi đốt, trừ các đèn không thay thế được nguồn sáng;


+ điện áp danh định và công suất danh định của đèn sợi đốt lắp trong các đèn không thay thế được nguồn sáng.


Các thông tin này phải rõ ràng, không thể xoá được.


5. Yêu cầu kỹ thuật chung


5.1. Đèn mẫu phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại mục 6 và mục 7 dưới đây;


5.2. Các đèn phải được thiết kế và chế tạo bảo đảm hoạt động bình thường trong điều kiện sử dụng thông thường (kể cả khi có rung động) và duy trì được các đặc tính kỹ thuật quy định trong Tiêu chuẩn này.


6. Cường độ sáng


6.1.
Cường độ sáng theo hướng trục chuẩn của đèn thuộc các loại đèn 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 hoặc 4 và cường độ sáng theo hướng A nêu trong phụ lục 1 của đèn thuộc các loại đèn 5 hoặc 6 phải thoả mãn yêu cầu trong bảng 1 dưới dây.


Bảng 1. Giới hạn cường độ sáng của đèn


Đơn vị: cd


		Loại đèn (1)

		Cường độ sáng nhỏ nhất

		Cường độ sáng lớn nhất



		

		

		Đèn đơn

		Đèn đơn có ký hiệu “D ” (2)

		Đèn đôi



		1

		175

		700 (3)

		490 (3)

		980 (3)



		1a

		250

		800 (3)

		560 (3)

		1120 (3)



		1b

		400

		860 (3)

		600 (3)

		1200 (3)



		2a

		50

		350 (200) (4)

		350(140)(4)

		350(280)(4)



		2b sử dụng ban ngày

		175

		700 (3)

		490 (3)

		980 (3)



		2b sử dụng ban đêm

		40

		120 (3)

		84 (3)

		168 (3)



		3

		Đèn báo rẽ


trước, lắp bên thành xe

		175

		700 (3)

		490 (3)

		980 (3)



		

		Đèn báo rẽ


sau, lắp bên thành xe

		50

		200

		140

		280



		4

		Đèn báo rẽ trước, lắp bên thành xe

		175

		700 (3)

		490 (3)

		980 (3)



		

		Đèn báo rẽ sau, lắp bên thành xe

		0,6

		200

		140

		280



		5

		0,6

		200

		140

		280



		6

		50

		200

		140

		280





Chú thích: (1) Việc lắp đặt đèn báo rẽ trước của các loại đèn khác nhau trên ôtô, rơ moóc và sơmi rơ moóc được quy định trong TCVN 6978:2001.


(2) Đèn đơn có ký hiệu "D" là đèn có thể sử dụng như một phần của cụm đèn đôi.


(3) Tổng cường độ sáng lớn nhất của đèn đôi bằng 1,4 lần cường độ sáng quy định cho đèn đơn (cột 3 bảng1).


Khi một đèn đôi gồm 2 đèn có cùng chức năng được coi là một “đèn đơn”, mỗi một đèn riêng biệt trong hai đèn tạo ra "đèn đơn" này phải có cường độ sáng thoả mãn yêu cầu về cường độ sáng nhỏ nhất và tổng cường độ sáng lớn nhất của hai đèn đơn không được lớn hơn cường độ sáng lớn nhất cho phép (cột cuối bảng 1)


Trong trường hợp đèn đơn có hai nguồn sáng (đèn sợi đốt hoặc loại đèn khác) trở lên:


-Đèn phải thoả mãn yêu cầu về cường độ sáng nhỏ nhất khi một nguồn sáng bị hỏng.


- Tuy nhiên, đối với đèn báo rẽ trước hoặc sau, cường độ sáng bằng 50% của cường độ sáng hỏ nhất trên trục chuẩn vẫn được coi là đảm bảo yêu cầu nếu có một thông báo của Cơ quan có thẩm quyền cho biết rằng đèn đó chỉ được sử dụng trên xe có lắp một báo hiệu làm việc cho biết một hoặc nhiều hơn một nguồn sáng đã bị hỏng.


Trừ loại đèn đơn có ký hiệu “D”, khi tất cả các nguồn sáng đều sáng thì cường độ sáng lớn nhất của đèn có thể lớn hơn cường độ sáng lớn nhất của đèn đơn, nhưng không được lớn hơn cường độ sáng lớn nhất của đèn đôi quy định trong bảng 1.


(4) Các giá trị trong ngoặc được quy định trong 76/759/ECE. Giới hạn cường độ sáng đèn loại 2a là một rong hai giá trị nêu trong hoặc ngoài dấu ngoặc.


6.2. Cường độ sáng của đèn ở vùng bên ngoài trục chuẩn và trong phạm vi góc phân bố ánh sáng quy định tại phụ lục 1 phải thoả mãn các yêu cầu sau:


6.2.1. Tỷ lệ phần trăm giữa cường độ sáng đo được theo từng hướng tương ứng với các điểm trong hình


2.1 của phụ lục 2 so với cường độ sáng nhỏ nhất quy định trong bảng 1 không được nhỏ hơn giá trị tương ứng với các điểm đó được ghi trong hình 2.1.


Đối với các đèn báo rẽ sau, lắp bên thành xe thuộc loại 4 và 5, cường độ sáng nhỏ nhất trong toàn bộ phạm vi góc phân bố ánh sáng quy định trong phụ lục 1 phải bằng 0,6 cd.


6.2.2. Cường độ sáng theo mọi hướng trong vùng có thể nhìn thấy đèn không được vượt quá cường độ sáng lớn nhất quy định trong bảng 1.


6.2.3. Ngoài ra cường độ sáng của đèn phải thoả mãn các yêu cầu sau:


6.2.3.1. Trong toàn bộ các phạm vi góc phân bố ánh sáng được mô tả trong các hình của phụ lục 1, cường độ sáng của các đèn như sau:


- Các đèn thuộc loại 1b không được nhỏ hơn 0,7 cd,


- Các đèn thuộc loại 1, 1a, 2a, đèn thuộc loại 3 và 4 báo rẽ trước và loại 2b sử dụng ban ngày không được nhỏ hơn 0,3 cd,


- Các đèn thuộc loại 2b sử dụng ban đêm không được nhỏ hơn 0,07 cd.


6.2.3.2. Đối với các đèn thuộc loại 1, 2b sử dụng ban đêm và các đèn thuộc loại 3 và 4 báo rẽ trước, cường độ sáng bên ngoài vùng được xác định bởi các điểm đo ± 100 H và ± 100 V (phạm vi góc phân bố ánh sáng 100) không vượt quá giá trị trong bảng 2.


Bảng 2. Giới hạn cường độ sáng bên ngoài phạm vi góc phân bố ánh sáng 100


Đơn vị: cd


		Loại đèn

		Cường độ sáng lớn nhất của vùng ngoài phạm vi góc phân bố ánh sáng 100



		

		Đèn đơn

		Đèn đơn có ký hiệu “D ”

		Đèn đôi



		2b sử dụng ban đêm

		100

		70

		140



		1,3 và 4

		400

		280

		560





Trong vùng giữa các đường ranh giới của phạm vi góc phân bố ánh sáng 100 (± 100 H và ± 100 V) và phạm vi góc phân bố ánh sáng 50 (± 50 H và ± 50 V), cường độ sáng lớn nhất bằng cường độ sáng trong bảng 1.


6.2.3.3. Đối với các đèn thuộc loại 1a và 1b, cường độ sáng bên ngoài vùng được xác định bởi các điểm đo ± 150 H và ± 150 V (phạm vi góc phân bố ánh sáng 150) không vượt quá các giá trị trong bảng 3.


Bảng 3. Giới hạn cường độ sáng bên ngoài phạm vi góc phân bố ánh sáng 150


Đơn vị: cd


		Loại đèn

		Cường độ sáng lớn nhất của vùng ngoài phạm vi góc phân bố ánh sáng 150



		

		Đèn đơn

		Đèn đơn có ký hiệu “D ”

		Đèn đôi



		1a

		250

		175

		350



		1b

		400

		280

		560





Trong vùng giữa các đường ranh giới của phạm vi góc phân bố ánh sáng 150 (± 150 H và ± 150 V) và phạm vi góc phân bố ánh sáng 50 (± 50 H và ± 50 V), cường độ sáng lớn nhất bằng cườn độ sáng trong bảng 1.


6.2.3.4.
Cường độ sáng của đèn phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại mục 2.2 của phụ lục 2 về sự thay đổi cường độ sáng cục bộ.


6.3. Cường độ sáng phải được đo trong điền kiện đèn sợi đốt sáng liên tục.


6.4. Đối với đèn thuộc loại 2b, thời gian tính từ lúc bắt đầu bật điện đến lúc cường độ sáng đo theo trục chuẩn đạt tới 90% giá trị được đo theo mục 6.3 ở trên phải là giá trị được đo trong cả điều kiện sử dụng ban ngày và ban đêm. Thời gian đo trong điều kiện sử dụng ban đêm không được lớn hơn thời gian đo trong điều kiện sử dụng ban ngày.


6.5. Phương pháp đo được nêu trong phụ lục 2.


7. Mầu của ánh sáng phát ra


Mầu của ánh sáng phát ra phải ở trong các giới hạn của các toạ độ mầu quy định trong phụ lục 3.


8. Phương pháp thử


8.1. Tất cả các phép đo phải được thực hiện với đèn sợi đốt chuẩn không mầu hoặc mầu hổ phách được quy định dùng cho đèn báo rẽ tương ứng. Điện áp được điều chỉnh để đạt được quang thông chuẩn quy định đối với loại đèn sợi đốt đó.


8.2. Tất cả các phép đo đối với đèn không thay thế được nguồn sáng (đèn sợi đốt hoặc loại đèn khác) phải được thực hiện lần lượt ở các điện áp 6,75V và 13,5V hoặc 28,0V.


Trong trường hợp nguồn sáng được cung cấp bởi một nguồn điện đặc biệt, điện áp thử ở trên phải được đặt vào các điện cực đầu vào của nguồn điện đó. Phòng thử nghiệm có thể yêu cầu nhà sản xuất cung cấp nguồn điện đặc biệt đó.


8.3. Tuy nhiên, trong trường hợp đèn thuộc loại 2b có lắp thêm hệ thống phụ để đạt được cường độ sáng sử dụng ban đêm, điện áp cung cấp cho hệ thống để đo cường độ sáng sử dụng ban đêm phải là điện áp được cung cấp cho đèn sợi đốt để đo cường độ sáng sử dụng ban ngày. Việc sử dụng và điều kiện lắp đặt hệ thống phụ này sẽ được quy định riêng


8.4. Các đường biên nằm ngang và thẳng đứng của bề mặt chiếu sáng của đèn phải được xác định và đo theo tâm chuẩn.


9. Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểu loại xe sửa đổi


Mọi sửa đổi về kiểu loại đèn phải không gây ảnh hưởng bất lợi nào tới đặc tính của đèn. Đèn phải luôn thoả mãn các yêu cầu nêu tại các mục 6 và 7.


10. Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cùng kiểu loại trong sản xuất


10.1. Các đèn thuộc kiểu loại đã được cấp chứng nhận theo Tiêu chuẩn này và được sản xuất tiếp theo phải thoả mãn các yêu cầu tại các mục 6 và 7.


10.2. Các yêu cầu tối thiểu đối với việc kiểm tra sự phù hợp tiêu chuẩn trong sản xuất được quy định trong phụ lục 2, chương 9, 22TCN 290-02.


10.3. Các yêu cầu tối thiểu đối với việc lấy mẫu được quy định trong phụ lục 3, chương 9, 22TCN 290-02.


PHỤ LỤC 1

Các loại đèn báo rẽ


Yêu cầu đối với góc phân bố ánh sáng nhỏ nhất trong không gian1/


1. Các góc phân bố ánh sáng nhỏ nhất trong không gian theo phương thẳng đứng


Đối với mọi trường hợp, các góc phân bố ánh sáng nhỏ nhất là 150 bên trên và 150 bên dưới so với phương nằm ngang. Tuy nhiên, đối với đèn loại 6, các góc này là 300 bên trên và 50 bên dưới so với phương nằm ngang.


2. Các góc phân bố ánh sáng nhỏ nhất trong không gian theo phương nằm ngang


2.1. Loại đèn 1, 1a và 1b: là các loại đèn báo rẽ trước của xe (hình 1.1)


Loại 1: sử dụng khi lắp cách đèn chiếu sáng phía trước không nhỏ hơn 40mm.


Loại 1a: sử dụng khi lắp cách đèn chiếu sáng phía trước lớn hơn 20mm nhưng nhỏ hơn 40mm. Loại 1b: sử dụng khi lắp cách đèn chiếu sáng phía trước nhỏ hơn 20mm.


trục chuẩn


Chiều tiến của xe


[image: image1.emf]

2.2. Loại đèn 2a và 2b (hình 1.2) Hình 1.1

[image: image2.emf]

Chú thích: (1) Các góc nêu trong phụ lục này tương ứng với các đèn lắp bên phải của xe. Các mũi tên chỉ chiều tiến về phía trước của xe


2.3 Loại đèn 3 (hình 1.3)

Loại 3: Đèn báo rẽ trước, lắp bên thành xe. Loại này dùng cho xe không sử dụng loại đèn nào khác ngoài loại này:


[image: image3.emf]

2.4 Loại đèn 4 (hình 1.4)

Loại 4: Đèn báo rẽ trước, lắp bên thành xe. Loại này dùng cho xe có lắp cả các đèn loại 2a hoặc 2b:


[image: image4.emf]

2.5. Loại đèn 5 và 6


Loại 5 và 6: Đèn báo rẽ phụ, lắp bên thành xe. Loại này dùng cho xe có lắp cả các đèn loại 1,1a hoặc 1b và 2a hoặc 2b:


[image: image5.emf]

PHỤ LỤC 2

ĐO CƯỜNG ĐỘ SÁNG

1. Phương pháp đo

1.1. Khi đo cường độ sáng, phải tránh ảnh hưởng của các tia phản xạ gây nhiễu bằng biện pháp che chắn thích hợp.


1.2. Trong trường hợp các kết quả đo không đủ tin cậy, các phép đo phải được thực hiện lại theo phương pháp thoả mãn các yêu cầu sau:


1.2.1. Khoảng cách đo phải được chọn theo luật tỷ lệ nghịch bình phương khoảng cách.


1.2.2. Thiết bị đo phải đảm bảo sao cho góc mở của thiết bị thu sáng khi nhìn từ tâm chuẩn của đèn nằm trong khoảng từ 10’ đến 10.


1.2.3. Yêu cầu về cường độ sáng đối với một hướng quan sát cụ thể được coi là thoả mãn nếu yêu cầu đó được thoả mãn tại hướng không lệch quá 15’ so với hướng quan sát đó.


2. Bảng phân bố cường độ sáng tiêu chuẩn trong không gian theo các hướng của các đèn thuộc các loại 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 và 5


Đơn vị: %


[image: image6.emf]

Với đèn thuộc loại 6
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Hình2.1. Phân bố cường độ sáng tiêu chuẩn tương ứng với từng điểm đo


2.1. Phương H= 00 và V= 00 trùng với phương trục chuẩn (trên xe kiểm tra, trục này nằm ngang, song song với mặt phẳng trung tuyến dọc xe và hướng đến phương cần quan sát). Trục này đi qua tâm chuẩn. Các giá trị trong hình 2.1 ở trên cho biết, đối với các hướng đo khác nhau, tỷ lệ phần trăm của cường độ sáng nhỏ nhất đo được so với cường độ sáng nhỏ nhất quy định trong bảng 1, mục 6.1 của Tiêu chuẩn này của các đèn thuộc các loại sau:


2.1.1. Theo phương H=00 và V=00: đèn thuộc loại 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 và đèn báo rẽ trước thuộc loại 4.


2.1.2. Theo phương H=50 và V=00: đèn thuộc loại 6.


2.2. Trong phạm vi góc phân bố ánh sáng tại hình 2.1 ở trên, được mô tả theo hệ thống lưới toạ độ, chùm sáng phải đồng nhất tới mức sao cho cường độ sáng theo từng hướng của một phần góc phân bố ánh sáng được tạo thành bởi các đường lưới ít nhất cũng đạt được giá trị phần trăm nhỏ nhất được ghi trên các đường lưới toạ độ bao quanh hướng đang xét.


3. Đo cường độ sáng của đèn có nhiều nguồn sáng


Cường độ sáng phải được kiểm tra như sau:


3.1. Đối với các đèn không thay thế được nguồn sáng (đèn sợi đốt hoặc loại đèn khác): Kiểm tra bằng nguồn sáng hiện tại của đèn theo mục 8.2 của Tiêu chuẩn này.


3.2. Với đèn sợi đốt có thể thay thế được:


Khi lắp bằng các đèn sợi đốt sản xuất hàng loạt và đo ở các điện áp 6,75V và 13,5V hoặc 28,0V thì cường độ sáng phải nằm trong phạm vi giới hạn lớn nhất và giới hạn nhỏ nhất được quy định trong Tiêu chuẩn này, giới hạn nhỏ nhất này được tính tăng lên theo sai lệch quang thông cho phép đối với kiểu loại đèn sợi đốt đã lựa chọn, như được quy định trong TCVN 6973:2001 về sản xuất đèn sợi đốt. Một đèn sợi đốt chuẩn có thể được sử dụng lần lượt ở từng vị trí riêng, với thông lượng chuẩn, giá trị các phép đo theo từng vị trí riêng được cộng với nhau.


PHỤ LỤC 3

ÁNH SÁNG MẦU HỔ PHÁCH (AMBER)

(Hệ toạ độ mầu) Giới hạn đối với mầu vàng (yellow) : y ≤ 0,429


Giới hạn đối với mầu đỏ (red) : y ≥ 0,398


Giới hạn đối với mầu trắng (white) : z ≤ 0,007


Để kiểm tra các đặc tính mầu này, phải sử dụng một nguồn sáng có nhiệt độ mầu 2856K (tương ứng với nguồn sáng A theo quy định của Uỷ ban quốc tế về chiếu sáng (CIE).


Tuy nhiên, đối với đèn có nguồn sáng không thay thế được (đèn sợi đốt hoặc loại đèn khác), đặc tính mầu phải được kiểm tra với nguồn sáng hiện tại của đèn theo mục 8.2 của Tiêu chuẩn này.
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ- YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ KHOẢNG TRỐNG LẮP BIỂN SỐ SAU CỦA Ô TÔ, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC

HÀ NỘI 2003

Lời nói đầu


Tiêu chuẩn 22 TCN 315 - 03 được biên soạn trên cơ sở Qui định 70/222/EEC.


Cơ quan đề nghị và biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Cơ quan trình duyệt: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải


Cơ quan xét duyệt và ban hành: Bộ Giao thông vận tải


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật về khoảng trống lắp biển số sau của xe cơ giới có bốn bánh trở lên và vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 25km/h, rơ moóc và sơ mi rơ moóc (sau đây gọi tắt là xe) trừ các xe thực hiện những công việc có tính chất công cộng.


Tiêu chuẩn này được áp dụng trong kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại xe cơ giới (kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe).


2. Yêu cầu kỹ thuật


2.1. Hình dạng và kích thước của khoảng trống lắp biển số sau


Khoảng trống lắp biển số sau phải chứa được một tấm phẳng (hoặc gần như phẳng) hình chữ nhật có các kích thước nhỏ nhất như sau: Rộng: 520mm


Cao: 120mm Hoặc Rộng: 340mm Cao: 240mm


2.2. Vị trí của khoảng trống để lắp đặt biển số


Khoảng trống lắp biển số sau phải bảo đảm cho biển số, sau khi đã lắp đặt chính xác và cố định chắc chắn, thỏa mãn các yêu cầu dưới đây:


2.2.1. Vị trí của biển số so với mặt phẳng trung tuyến dọc xe


Tâm của biển số không được nằm bên phải mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


Cạnh bên trái của biển số không được nằm bên trái mặt phẳng thẳng đứng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc xe và tiếp xúc với mép ngoài cùng bên trái của xe.


Biển số phải vuông góc hoặc gần như vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc xe.


2.2.2. Vị trí của biển số so với mặt phẳng thẳng đứng


Biển số phải được lắp thẳng đứng với dung sai không quá 50. Nếu hình dáng xe không cho phép, nó có thể nghiêng so với phương thẳng đứng như sau:


- Không quá 300 khi mặt có số đăng kí hướng lên trên với điều kiện là chiều cao cạnh trên của biển số tính từ mặt đất không được lớn hơn 1,2m;


- Không quá 150 khi mặt có số đăng kí hướng xuống phía dưới với điều kiện là chiều cao cạnh trên của biển số tính từ mặt đất lớn hơn 1,2m.


2.2.3. Chiều cao của biển số tính từ mặt đất


- Chiều cao cạnh dưới của biển số tính từ mặt đất không được nhỏ hơn 0,3m;


- Chiều cao cạnh trên của biển số tính từ mặt đất không được lớn hơn 1,2m. Trong trường hợp vị trí lắp biển số không thể thỏa mãn yêu cầu này thì chiều cao có thể lớn hơn 1,2m nhưng phải gần với giới hạn này đến mức mà kết cấu của xe cho phép và trong mọi trường hợp không được vượt quá 2m.


2.2.4. Yêu cầu về tầm nhìn


Tầm nhìn phải bảo đảm nhìn thấy rõ toàn bộ biển số trong khoảng không gian tạo bởi 4 mặt phẳng sau:


- Một mặt phẳng thẳng đứng đi qua cạnh bên phải của biển số và tạo thành một góc hướng ra phía sau xe bằng 300 với mặt phẳng trung tuyến dọc xe;


- Một mặt phẳng thẳng đứng đi qua cạnh bên trái của biển số và tạo thành một góc hướng ra phía sau xe bằng 300 với mặt phẳng trung tuyến dọc xe;


- Một mặt phẳng đi qua cạnh trên của biển số và tạo thành một góc hướng lên phía trên bằng 150 với mặt phẳng nằm ngang;


- Một mặt phẳng nằm ngang đi qua cạnh dưới của biển số. Nếu chiều cao cạnh trên của biển số tính từ mặt đất lớn hơn 1,20m, mặt phẳng này phải tạo thành một góc hướng xuống phía dưới bằng 150 với mặt phẳng nằm ngang.


2.2.5. Qui định về đo chiều cao của biển số tính từ mặt đất


Chiều cao được qui định trong mục 2.2.2, 2.2.3 và 2.2.4 được đo trong điều kiện xe không tải.
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ BÁNH XE DỰ PHÒNG SỬ DỤNG TẠM THỜI CỦA Ô TÔ CON- YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

HÀ NỘI 2003

Lời nói đầu


Tiêu chuẩn 22 TCN 309 - 03 được biên soạn trên cơ sở Quy định ECE 64-00/S1.


Cơ quan đề nghị và biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Cơ quan trình duyệt: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải


Cơ quan xét duyệt và ban hành: Bộ Giao thông vận tải


1. Phạm vi, đối tượng áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các bánh xe dự phòng để sử dụng tạm thời của ô tô con (ô tô loại M1 được định nghĩa trong TCVN 6723:2000, sau đây gọi tắt là xe).


Tiêu chuẩn này được áp dụng trong kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại xe cơ giới (kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe).


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6919:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị phanh của ô tô, moóc, bán moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu


TCVN 7226:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi ô tô con và moóc kéo theo - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ để áp dụng trong phạm vi Tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau:


3.1. Chứng nhận kiểu loại xe (approval of a vehicle): chứng nhận một kiểu loại xe phù hợp với


Tiêu chuẩn này về bánh xe dự phòng, kể cả vành bánh xe và lốp xe dự phòng, được trang bị trên xe để sử dụng tạm thời.


3.2 . Kiểu loại xe (vehicle type): các xe cùng kiểu loại trong Tiêu chuẩn này là các xe có cùng các đặc điểm cơ bản sau đây:


3.2.1. Các tải trọng trục lớn nhất của xe, được nêu trong 3.9;


3.2.2. loại và các đặc tính chủ yếu của bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời;


3.2.3. kiểu dẫn động (bánh trước, bánh sau, tất cả bốn bánh);


3.2.4. Hệ thống treo;


3.2.5. Hệ thống phanh;


3.2.6. Cỡ vành bánh xe và cỡ lốp xe.


3.3.  Vành bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời (temporary-use spare wheel): vành bánh xe khác với một trong những vành bánh xe tiêu chuẩn;


3.4. Lốp xe dự phòng sử dụng tạm thời (temporary-use spare tyre): lốp xe khác với lốp lắp vào xe để sử dụng trong những điều kiện chạy xe thông thường, lốp xe này chỉ để sử dụng tạm thời trong các điều kiện chạy xe hạn chế nhất định.


3.5.  Bánh xe (unit): bao gồm vành bánh xe và lốp xe được lắp ráp hoàn chỉnh với nhau.


3.6.  Bánh xe tiêu chuẩn (standard unit): bánh xe được lắp vào xe để hoạt động bình thường;


3.7.  Bánh xe dự phòng (spare unit): bánh xe được sử dụng để thay thế cho bánh xe tiêu chuẩn trong trường hợp xảy ra sự cố. Bánh xe dự phòng được phân loại như sau:


3.7.1. Bánh xe dự phòng tiêu chuẩn (standard spare unit): bánh xe đúng với bánh xe tiêu chuẩn .


3.7.2.  Bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời (temporary-use spare unit): bánh xe khác với các bánh xe tiêu chuẩn về các đặc tính kỹ thuật chủ yếu (ví dụ: Ký hiệu kích cỡ, các kích thước cơ bản, các điều kiện sử dụng hoặc kết cấu). Bánh xe này được sử dụng tạm thời trong những điều kiện hạn chế như quy định tại mục 5. Bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời có thể có những loại sau:


3.7.2.1.  Loại1


Bánh xe bao gồm vành bánh xe đúng với vành của bánh xe tiêu chuẩn và lốp xe có các đặc tính chủ yếu khác với lốp xe của bánh xe tiêu chuẩn (ví dụ: Các kích thước, kết cấu); bánh xe này được mang theo xe, lốp xe được bơm hơi theo áp suất được quy định đối với việc sử dụng tạm thời;


3.7.2.2.  Loại 2


Bánh xe bao gồm cả vành bánh xe và lốp xe có các đặc tính chủ yếu khác với bánh xe tiêu chuẩn và được mang theo xe với lốp xe được bơm hơi theo áp suất được quy định đối với việc sử dụng tạm thời;


3.7.2.3. Loại 3


Bánh xe bao gồm vành bánh xe đúng với vành của bánh xe tiêu chuẩn và lốp xe có các đặc tính chủ yếu khác với lốp xe của bánh xe tiêu chuẩn (ví dụ: Các kích thước, kết cấu); bánh xe này được mang theo xe với lốp xe không được bơm hơi;


3.7.2.4. Loại 4


Bánh xe bao gồm cả vành bánh xe và lốp xe có các đặc tính chủ yếu khác với bánh xe tiêu chuẩn và được mang theo xe với lốp xe không được bơm hơi;


3.8. Khối lượng lớn nhất (maximum mass): giá trị khối lượng lớn nhất của xe do nhà sản xuất quy định theo khả năng kỹ thuật (khối lượng này có thể cao hơn khối lượng lớn nhất cho phép được Cơ quan có thẩm quyền quy định);


3.9. Tải trọng trục lớn nhất (maximum axle load): giá trị tải trọng lớn nhất do nhà sản xuất quy định bằng tổng các lực thẳng đứng truyền từ xe qua các lốp xe của một trục tới bề mặt tiếp xúc với các lốp xe đó; tải trọng này có thể cao hơn tải trọng trục cho phép được Cơ quan có thẩm quyền quy định. Tổng các tải trọng trục này có thể lớn hơn giá trị tương ứng với tổng khối lượng của xe;


3.10. Các kích thước cơ bản (functional dimensions): các kích thước được xác định từ ký hiệu cỡ của các vành bánh xe hoặc lốp xe (ví dụ: Đường kính, chiều rộng, tỷ lệ giữa chiều cao và chiều rộng của mặt cắt) và từ khoang đặt bánh xe trên xe.


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử


4.1. Tài liệu kỹ thuật


Bản thông số kỹ thuật cơ bản mô tả kiểu loại xe liên quan tới việc trang bị bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời.


4.2. Mẫu thử


Một xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe để kiểm tra chứng nhận kiểu loại.


5. Yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu về thử phanh


5.1. Yêu cầu chung


5.1.1. Các lốp xe được dùng trong các bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời phải đáp ứng các yêu cầu trong TCVN 7226:2002.


5.1.2 Đối với các xe có ít nhất bốn bánh xe, tải trọng cho phép của bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời không được nhỏ hơn 50% tải trọng cao nhất trong các tải trọng trục lớn nhất của xe. Trong trường hợp bánh xe dự phòng này chỉ được sử dụng hạn chế đối với một trục xe cụ thể được nêu ra trong mục 6 dưới đây, thì tải trọng cho phép của nó không được nhỏ hơn 50% tải trọng lớn nhất của trục đó.


5.1.3 Tốc độ thiết kế của bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời không được nhỏ hơn 120 km/h.


5.1.4. Bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời phải thể hiện được các đặc tính sau:


5.1.4.1. Biểu tượng cảnh báo tốc độ lớn nhất phải được thể hiện cố định ở mặt ngoài của vành bánh xe, tại vị trí dễ quan sát và theo mẫu như hình 1.
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Hình 1. Biểu tượng cảnh báo tốc độ lớn nhất
(Giá trị tốc độ 80 km/h ở biểu tượng trên chỉ là ví dụ)


5.1.4.2  Khi được lắp lên xe để sử dụng tạm thời, bề mặt hướng ra bên ngoài của vành bánh xe và/ hoặc lốp xe phải có mầu hoặc mẫu mầu phân biệt với mầu của các bánh xe tiêu chuẩn.


Trường hợp nếu có thể lắp thêm được một nắp chụp vành bánh xe vào bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời thì nắp chụp này không được che khuất mầu phân biệt hoặc mẫu mầu phân biệt đó.


5.2 Thử phanh


Các xe sẽ trang bị các bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời phải được thử phanh theo phương pháp và yêu cầu nêu trong phụ lục 1.


6. Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng bổ sung


6.1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của xe ít nhất phải có các nội dung sau:


6.1.1 Phải chỉ ra sự nguy hiểm nếu không tuân theo đúng các yêu cầu khi sử dụng bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời bao gồm cả việc chỉ ra sự sử dụng hạn chế đối với một trục xe cụ thể.


6.1.2 Hướng dẫn vận hành xe khi lắp bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời và phải lắp lại bánh xe tiêu chuẩn càng sớm càng tốt.


6.1.3 Chỉ ra quy định không được phép sử dụng đồng thời hai bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời trở lên.


6.1.4 Một bản chỉ dẫn rõ ràng các áp suất hơi lốp do nhà sản xuất xe quy định đối với bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời.


6.1.5 Đối với các xe được trang bị các bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời loại 3 hoặc loại 4, phải có chỉ dẫn cách bơm hơi lốp tới các áp suất quy định nêu trên bằng thiết bị nêu tại mục 6.2 dưới đây.


6.2 Nếu xe được trang bị bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời loại 3 hoặc loại 4 thì xe phải có một thiết bị có thể bơm lốp tạm thời này tới áp suất hơi quy định trong thời gian tối đa 5 phút.


6.3 Nếu xe không có tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo thì các yêu cầu quy định tại mục 6.1 phải được thể hiện tại vị trí dễ quan sát ở trên xe.


7. Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểu loại xe sửa đổi


Mọi sửa đổi về kiểu loại xe không được gây ảnh hưởng bất lợi nào tới hoạt động của bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời và xe phải thoả mãn các yêu cầu của Tiêu chuẩn này.


8. Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cùng kiểu loại trong sản xuất


8.1 Bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời thuộc kiểu loại xe đã được cấp chứng nhận kiểu loại theo


Tiêu chuẩn này và được sản xuất tiếp theo phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại mục 5.


8.2 Mỗi loại bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời để sử dụng cho một kiểu loại xe nhất định và một xe thuộc kiểu loại xe được cấp chứng nhận kiểu loại theo Tiêu chuẩn này phải được định kỳ lấy mẫu từ loạt sản xuất và tiến hành thử theo quy định tại phụ lục 1 của Tiêu chuẩn này.


8.3 Các mẫu có thể được lấy ngẫu nhiên để thử nghiệm vào bất kỳ lúc nào. Số lượng mẫu tối thiểu được xác định tuỳ theo kết quả kiểm tra trước đó của nhà sản xuất.


PHỤ LỤC 1


THỬ PHANH VÀ SỰ LỆCH HƯỚNG CỦA CÁC XE LẮP BÁNH XE DỰ PHÒNG SỬ DỤNG TẠM THỜI

1. Điều kiện thử chung


1.1 Đường thử phải đảm bảo độ bằng phẳng, bề mặt có độ bám tốt.


1.2 Việc thử phải được thực hiện khi tốc độ của gió không ảnh hưởng tới kết quả thử.


1.3 Xe thử phải được chất tải tới khối lượng lớn nhất như được định nghĩa tại 3.8 của Tiêu chuẩn này.


1.4 Khi xe thử được chất tải như đã nêu tại 1.3 của phụ lục này, các tải trọng trục phải được phân bố phù hợp với các tải trọng trục lớn nhất như được định nghĩa tại 3.9 của Tiêu chuẩn này.


1.5 Các lốp xe phải được bơm hơi tới áp suất do nhà sản xuất quy định cho từng kiểu loại xe.


2. Thử phanh và độ lệch hướng


2.1 Việc thử được thực hiện với một bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời được lắp vào xe (tùy theo sự lựa chọn, có thể thay cho bánh trước hoặc bánh sau của xe). Nếu bánh xe dự phòng


sử dụng tạm thời được sử dụng hạn chế đối với một trục xe cụ thể, việc thử phải được thực hiện


với bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời được lắp vào đúng trục đó.


2.2 Thử phanh phải được thực hiện cho hệ thống phanh chính với vận tốc thử ban đầu là 80 km/h ở chế độ động cơ ngắt với hệ thống truyền lực.


2.3 Quãng đường phanh không được vượt quá quãng đường phanh tính theo công thức sau(1):


S ≤ 0,1 V + V2/150


Trong đó:


S: Quãng đường phanh tính theo m


V: Vận tốc thử ban đầu bằng 80 km/h


Lực tác động lên bàn đạp phanh: ≤ 500N


2.4 Việc thử phải thực hiện cho từng điều kiện lắp bánh xe dự phòng sử dụng tạm thời vào xe quy định tại 2.1 của phụ lục này.


2.5 Phải đạt được yêu cầu quy định đối với đặc tính phanh mà không có sự hãm cứng bánh xe, xe không được lệch hướng, không có những rung động bất thường, không có sự mài mòn lốp xe bất thường khi thử hoặc không có sự sai khác lớn trong hệ thống lái.


Chú thích : (1) Công thức này áp dụng cho việc thử phanh của các xe loại M1 trong TCVN 6919:2001.
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ -KHOÁ CỬA VÀ CƠ CẤU GIỮ CỬA CỦA Ô TÔ- YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ


HÀ NỘI 2003

Lời nói đầu


Tiêu chuẩn 22 TCN 312 - 03 được biên soạn trên cơ sở quy định ECE 11-02.


Cơ quan đề nghị và biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Cơ quan trình duyệt: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải


Cơ quan xét duyệt và ban hành: Bộ Giao thông vận tải


1. Phạm vi, đối tượng áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với khoá cửa và cơ cấu giữ cửa (bản


lề và các cơ cấu khác) cho cửa ra vào bên thành xe của các loại ô tô M1 và N1(1) (sau đây gọi tắt là xe).


Tiêu chuẩn này được áp dụng trong kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại xe cơ giới


(kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe).


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 6552:1999 (ISO 00362:1998) Âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông phát ra khi tăng tốc độ - Phương pháp kỹ thuật.


ISO 6487:1987 Road vehicles - Technics of measurement in impact tests - Instrument (Phương tiện giao thông đường bộ - Kỹ thuật đo trong thử va chạm - Dụng cụ đo)


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Các thuật ngữ để áp dụng trong phạm vi Tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau:


3.1. Chứng nhận kiểu loại xe (Approval of a vehicle): chứng nhận một kiểu loại xe phù hợp với Tiêu chuẩn này về khoá cửa và cơ cấu giữ cửa.


3.2. Kiểu loại xe (Vehicle type): các xe cùng kiểu loại trong Tiêu chuẩn này gồm các xe có cùng các đặc điểm cơ bản sau đây:


- số kiểu loại xe do nhà sản xuất quy định;


- kiểu khoá cửa;


- kiểu cơ cấu giữ cửa;


- cách lắp đặt khoá cửa và cơ cấu giữ cửa với kết cấu của xe;


- kiểu cửa trượt (nếu lắp).


3.3. Cửa (Door): cửa bản lề hoặc cửa trượt cho phép người sử dụng đi thẳng vào khoang xe có một hoặc nhiều chỗ ngồi. Thuật ngữ này không áp dụng cho cửa gập, cửa cuốn, cửa có thể tháo lắp dễ dàng dùng trên xe hoạt động không cần cửa.


(1) Các loại ô tô M1 và N1 được định nghĩa trong TCVN 6552:1999 (ISO 00362:1998)


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử


4.1. Tài liệu kỹ thuật


-Bản vẽ cửa, khoá cửa và cơ cấu giữ cửa với tỷ lệ thích hợp;


-Tài liệu kỹ thuật về khoá cửa và cơ cấu giữ cửa.


4.2. Mẫu thử


- 5 bộ cơ cấu giữ cửa cho một cửa.


- 5 khoá cửa hoàn chỉnh gồm cả cơ cấu hỗ trợ (đóng, mở) cho một cửa.


- Một xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe để kiểm tra chứng nhận kiểu loại.


5. Yêu cầu kỹ thuật


5.1. Yêu cầu kỹ thuật chung


5.1.1. Khoá cửa và cơ cấu giữ cửa phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt bảo đảm thoả mãn các yêu cầu của Tiêu chuẩn này.


5.1.2. Mỗi khoá cửa phải có một vị trí khoá hoàn toàn. Đối với cửa bản lề, mỗi khoá cửa còn phải có một vị trí khoá trung gian.


5.1.3. Cửa trượt không có vị trí khoá trung gian phải tự động dịch chuyển ra khỏi vị trí khoá đến vị trí mở một phần nếu cửa chưa được khoá hoàn toàn; vị trí mở một phần này phải được người trên xe nhìn thấy rõ ràng.


5.1.4. Khoá cửa phải được thiết kế bảo đảm cửa không thể tự mở được.


5.1.5. Cơ cấu giữ cửa của các cửa bên lắp bản lề (không phải là cửa gập) được lắp vào thành bên của xe phải được lắp vào mép trước cửa theo chiều tiến của xe. Đối với cửa kép, cánh cửa nào mở trước cũng phải thoả mãn yêu cầu này, cánh cửa còn lại phải cài được bằng then.


5.2. Yêu cầu kỹ thuật riêng đối với khoá cửa


5.2.1. Lực dọc


Cụm chốt khoá và cụm lưỡi khoá cửa phải chịu được một lực dọc bằng 444 daN ở vị trí khoá trung gian, và bằng 1111 daN ở vị trí khoá hoàn toàn (hình 2, phụ lục 1).


5.2.2. Lực ngang


Cụm chốt khoá cửa và cụm lưỡi khoá phải chịu được một lực ngang bằng 444 daN ở vị trí khoá trung gian, và bằng 889 daN ở vị trí khoá hoàn toàn (hình 3, phụ lục 1).


5.2.3. Khả năng chịu lực quán tính


Khi cơ cấu khoá được mở, chốt khoá cửa phải không bị dịch chuyển khỏi vị trí khoá hoàn toàn khi có một lực quán tính tương ứng với gia tốc bằng 30 g (g là gia tốc trọng trường) tác dụng vào nó theo cả hai phương dọc và ngang.


5.3. Yêu cầu kỹ thuật riêng đối với bộ cơ cấu giữ cửa của từng cửa


Bộ cơ cấu giữ cửa của từng cửa phải đỡ được cửa, chịu được một lực dọc bằng 1111 daN và một lực ngang bằng 889 daN theo cả hai chiều (xem hình 1, phụ lục 1).


5.4. Yêu cầu kỹ thuật riêng đối với cửa trượt


Đối với cửa trượt, ray trượt và bộ phận trượt (hoặc các thiết bị đỡ khác) phải không bị tách rời khi có một lực ngang bên ngoài bằng 889 daN tác dụng lên các kết cấu chịu lực ở các mép đối diện cảu cửa (lực tổng hợp bằng 17,8 kN). Phép thử có thể được thực hiện trên xe hoặc trên giá thử có lắp cơ cấu giữ cửa.


6. Phương pháp thử


Sự phù hợp với các yêu cầu tại các mục 5.1 và 5.2 phải được thử theo các phương pháp quy định tại phụ lục 1.


7. Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểu loại xe sửa đổi


Mọi sửa đổi về kiểu loại xe không được gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của khoá cửa và cơ cấu giữ cửa. Khoá cửa và cơ cấu giữ cửa phải luôn thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật nêu tại mục 5.


8. Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cùng kiểu loại trong sản xuất


8.1. Các xe thuộc kiểu loại xe đã được cấp chứng nhận kiểu loại theo Tiêu chuẩn này và được sản xuất tiếp theo phải phù hợp với xe đã được chứng nhận kiểu loại về các đặc điểm có khả năng làm thay đổi các đặc tính của khoá cửa và cơ cấu giữ cửa hoặc cách lắp đặt chúng.


8.2. Để kiểm tra sự phù hợp như ở mục 8.1 nêu trên, phải tiến hành đủ số lần kiểm tra ngẫu nhiên cần thiết trên các xe sản xuất hàng loạt.


8.3. Nếu cần thiết, khoá cửa và cơ cấu giữ cửa phải được thử nghiệm theo các yêu cầu nêu tại 5.2.2 và 5.2.3 ở trên bởi cơ sở thử nghiệm đã tiến hành thử để cấp chứng nhận kiểu loại.


PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG PHÁP THỬ KHOÁ CỬA VÀ CƠ CẤU GIỮ CỬA

1. Yêu cầu chung


1.1. Giá thử nghiệm phải có đủ độ cứng để tránh được ứng suất cục bộ tác dụng lên cơ cấu giữ cửa hoặc lên khoá cửa trong suốt quá trình thử.


1.2. Cách lắp mẫu lên giá thử nghiệm phải đúng quy cách.


1.3. Cách lắp mẫu lên giá thử nghiệm phải giống hoặc tương đương với cách lắp các bộ phận lên xe dùng trong sản xuất bình thường.


1.4. Độ chính xác tổng của hệ thống thử phải bảo đảm sai số tổng bằng ±11,2 daN khi lực bằng 1111


daN và bằng ±8,9 daN khi lực bằng 889 daN.


1.5. Phải liên tục ghi lực tác dụng trong tất cả các phép thử. Lực ghi này không kể trọng lực bằng 89 daN tác dụng lên khoá cửa trong suốt quá trình tạo ra lực dọc.


1.6. Lực kéo phải bảo đảm độ giãn dài không lớn hơn 5mm/min cho đến khi đạt được lực thử yêu cầu.


1.7. Mỗi lần thử phải sử dụng một bộ mẫu mới.


2. Phương pháp thử một bộ cơ cấu giữ cửa


2.1. Lực dọc


2.1.1. Bộ cơ cấu giữ cửa của một cửa phải được định vị trên giá thử nghiệm ở trạng thái cửa đóng (xem hình 1).


2.1.2. Bản lề dài: Bản lề phải được lắp lên giá thử nghiệm (có kích thước phù hợp) theo chiều dài bản lề và thoả mãn các yêu cầu sau:


2.1.2.1. Đường tác dụng của lực kéo phải vuông góc với chốt bản lề và đi qua điểm giữa phần phần làm việc của chốt bản lề.


2.1.2.2. Lực kéo, khi tác dụng, phải tạo ra ứng suất trên hệ thống bản lề gần như theo phương dọc xe.


2.1.3. Bản lề ghép: Cụm bản lề phải được lắp trên giá thử nghiệm thoả mãn các yêu cầu sau:


2.1.3.1. Các chốt bản lề phải nằm trên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa trục của các ngõng trục bản lề sao cho lực dọc quy định vuông góc với trục này.


2.1.3.2. Khoảng cách giữa hai đầu xa nhau của hai bản lề liền kề nhau phải bằng 406 mm. Trong trường hợp khoảng cách này không được thoả mãn, các bản lề phải được lắp đặt bảo đảm khoảng cách giữa các phần gần nhau nhất của hai bản lề liền kề nhau không nhỏ hơn 100 mm.


2.1.3.3. Đường tác dụng của lực kéo phải đi qua điểm giữa của đoạn thẳng nối các điểm giữa của đoạn làm việc của hai chốt bản lề ngoài cùng và vuông góc với đoạn thẳng này.


2.1.3.4. Lực kéo, khi tác dụng, phải tạo ra ứng suất trên bộ bản lề gần như theo phương dọc của xe.


2.1.4. Bộ bản lề phải được kẹp chặt vào giá thử nghiệm khi đã định vị theo quy định.


2.2. Lực ngang


2.2.1. Bộ bản lề phải được định vị trên giá thử nghiệm ở trạng thái cửa đóng (xem hình 1).


2.2.2. Bản lề dài: Bản lề phải được lắp lên giá thử nghiệm (có kích thước phù hợp) theo chiều dài bản lề và thoả mãn các yêu cầu sau:


2.2.2.1. Như 2.1.2.1.


2.2.2.2. Cụm bản lề phải chịu ứng suất gần như theo phương ngang xe.


2.2.3. Bản lề ghép: Cụm bản lề phải được đặt lên giá thử nghiệm sao cho thoả mãn các yêu cầu sau:


2.2.3.1. Như 2.1.3.1.


2.2.3.2. Như 2.1.3.2.


2.2.3.3. Như 2.1.3.3.


2.2.3.4. Lực kéo (khi tác dụng) phải tạo ra ứng suất trên bộ bản lề gần như theo phương ngang của xe.


2.2.4. Như 2.1.4.


2.2.5. Cửa trượt: Việc kiểm tra theo các yêu cầu nêu tại mục 5.2.3 của Tiêu chuẩn này được tiến hành bằng cách tác dụng một lực tổng bằng 1778 daN vào tất cả các điểm liên kết giữa cửa và kết cấu chịu lực làm bằng khung cứng; lực được đặt vào vùng trung tâm của phần bề mặt được giới hạn bởi một đa giác có các đỉnh là các điểm liên kết đã nêu.


3. Phương pháp thử đối với hệ thống khoá cửa


3.1.Lực dọc khi ở vị trí khoá trung gian


3.1.1. Chốt khoá và lưỡi khoá phải được định vị trên giá thử nghiệm thoả mãn các yêu cầu sau (xem hình 2):


3.1.1.1. Lực kéo phải nằm trên bề mặt tiếp xúc của chốt khoá và lưỡi khoá.


3.1.1.2. Lực kéo phải tạo ra ứng suất trên chốt khoá và lưỡi khoá theo phương dọc của xe.


3.1.2. Chốt khoá và lưỡi khoá phải được cài ở vị trí khoá trung gian.


3.1.3. Đặt một gia trọng bằng 89 daN lên chốt khoá để tạo ra lực tác dụng lên chốt khoá và lưỡi khoá theo phương ngang xe, theo chiều mở cửa.


3.2. Lực dọc ở vị trí khoá hoàn toàn


3.2.1. Chốt khoá và lưỡi khoá phải được định vị trên giá thử nghiệm thoả mãn các yêu cầu sau (xem hình 2):


3.2.1.1. Như 3.1.1.1.


3.2.1.2. Như 3.1.1.2.


3.2.2. Chốt khoá và lưỡi khoá phải được cài ở vị trí khoá hoàn toàn.


3.2.3. Như 3.1.3.


3.3. Lực ngang ở vị trí khoá trung gian


3.3.1. Chốt khoá và lưỡi khoá phải được định vị trên giá thử nghiệm thoả mãn các yêu cầu sau đây (xem hình 3 của phụ lục này):


3.3.1.1. Như 3.1.1.1.


3.3.1.2. Lực kéo phải tạo ra ứng suất trên chốt khoá và lưỡi khoá theo phương ngang xe, theo chiều mở cửa.


3.3.2. Như 3.1.2.


3.4. Lực ngang ở vị trí khoá hoàn toàn


3.4.1. Chốt khoá và lưỡi khoá phải được định vị trên giá thử nghiệm sao cho thoả mãn các yêu cầu sau (xem hình 3):


3.4.1.1. Như 3.1.1.1.


3.4.1.2. Như 3.3.1.2.


3.4.2. Như 3.2.2.


3.5. Phương pháp xác định khả năng chịu lực quán tính của khoá cửa khi tăng tốc


3.5.1. Thử va đập


3.5.1.1. Khả năng chịu lực quán tính của khoá cửa có thể được xác định bằng phương pháp động lực học hoặc phân tích. Khi thử động lực học, xe thử hoặc kết cấu mô phỏng phải được cố định vào một khung có hệ thống khoá cửa ở vị trí khoá hoàn toàn. Đặt một lực tương ứng với gia tốc từ 30g đến 36g (g là gia tốc trọng trường) lên khung trong khoảng thời gian ít nhất 30 ms theo chiều tiến của xe nêu trên, song song với trục dọc xe cũng như hướng theo chiều cửa mở ra ở vị trí vuông góc với phương của xe nêu trên.


3.5.1.2. Nếu có lắp cơ cấu hãm (cơ cấu bảo đảm cho chốt khoá và lưỡi khoá được giữ ở một vị trí hãm)


thì cơ cấu này không được gây ảnh hưởng trong khi thực hiện các phép thử.


3.5.1.3. Dụng cụ đo phải ghi lại được giá trị gia tốc với sai số cho phép là:


[image: image1.emf]

4. Các phương pháp thử tương đương


Được phép sử dụng phương pháp thử không phá huỷ tương đương với điều kiện là các kết quả theo mục 5 của Tiêu chuẩn này hoàn toàn có thể đạt được bằng phương pháp thử thay thế đó hoặc bằng cách tính toán từ các kết quả của phép thử thay thế đó. Ví dụ về việc tính toán được trình bày trong hình 4 của phụ lục này. Nếu áp dụng phương pháp nào khác với phương pháp được mô tả trong các mục 2 và 3 ở trên thì phải chứng minh được sự tương đương của phương pháp đó.


(1) Tương ứng với Cấp 60 của ISO 6487:1987
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Hình 1. Cơ cấu giữ cửa – Giá thử tải trọng tĩnh (lực ngang)
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Trong đó:


Lực quán tính tương đương với gia tốc bằng 30 g (g là gia tốc trong trường) tác dụng lên khoá cửa
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Lời nói đầu


Tiêu chuẩn 22 TCN 308 - 03 được biên soạn trên cơ sở Quy định ECE 59 - 00/S4


Cơ quan đề nghị và biên soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Cơ quan trình duyệt: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông vận tải


Cơ quan xét duyệt và ban hành: Bộ Giao thông vận tải Ban hành kèm theo Quyết định số 3005/2003/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải


1. Phạm vi, đối tượng áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử các hệ thống giảm âm hoặc các bộ phận của chúng để thay thế các hệ thống giảm âm nguyên thuỷ của các kiểu loại ô tô nhất định thuộc các loại M1 và N1 như định nghĩa tại TCVN 6552:1999 (sau đây gọi tắt là xe).


Tiêu chuẩn này được áp dụng trong kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại xe cơ giới (kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe).


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


TCVN 5948: 1999 Âm học - Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Mức ồn tối đa cho phép.


TCVN 6552:1999 (ISO 00362: 1998): Âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Phương pháp kỹ thuật.


TCVN 6435:1998 (ISO 5130: 1982): Âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Phương pháp điều tra.


3. Thuật ngữ, định nghĩa


Các thuật ngữ để áp dụng trong phạm vi của Tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau:


3.1. Hệ thống giảm âm (Silencing System): một hệ thống có đầy đủ các bộ phận cần thiết để hạn chế độ ồn của khí thải động cơ.


3.2. Bộ phận của hệ thống giảm âm (Silencing System Component): một trong các bộ phận cấu tạo nên hệ thống giảm âm (ví dụ: lõi ống giảm âm, buồng giãn nở, hộp cộng hưởng ...).


3.3. Kiểu loại hệ thống giảm âm (Silencing System Types): các hệ thống giảm âm cùng kiểu loại trong Tiêu chuẩn này là các hệ thống giảm âm có cùng các đặc điểm sau đây:


3.3.1.Tên thương mại và nhãn hiệu của các bộ phận;


3.3.2. Vật liệu chế tạo, hình dáng và kích thước của các bộ phận; tuy nhiên chúng có thể khác nhau về lớp phủ (phủ kẽm, phủ nhôm,...);


3.3.3. Nguyên lý hoạt động của tất cả các bộ phận;


3.3.4. Kết cấu lắp ghép các bộ phận với nhau.


3.4. Hệ thống giảm âm thay thế hoặc các bộ phận của hệ thống này (Replacement Silencing System or Components of Said System): bộ phận của hệ thống giảm âm (định nghĩa tại 3.1) dự định để sử dụng trên xe và không phải là bộ phận của kiểu loại hệ thống giảm âm được lắp vào xe mẫu khi nộp mẫu để thử để chứng nhận kiểu loại theo Tiêu chuẩn này.


3.5. Chứng nhận kiểu loại hệ thống giảm âm thay thế hoặc các bộ phận của hệ thống này (Approval of a Replacement Silencing System or Components of Said System): chứng nhận toàn bộ hoặc một phần của hệ thống giảm âm thay thế phù hợp với các kiểu loại xe nhất định về mức ồn cho phép đối với chúng.


3.6. Kiểu loại xe (Vehicle Type): các xe cùng kiểu loại trong Tiêu chuẩn này là các xe có cùng các đặc điểm sau đây:


3.6.1. Công nghệ chế tạo thân xe (đặc biệt là khoang lắp động cơ và sự cách âm của khoang này);


3.6.2. Chiều dài và chiều rộng của xe;


3.6.3. loại động cơ (cháy cưỡng bức, tự cháy, hai kỳ hoặc bốn kỳ, Pittông chuyển động tịnh tiến hoặc quay), số lượng và dung tích xi lanh, số lượng bộ chế hoà khí, cách bố trí các xuppáp, công suất lớn nhất và tốc độ quay tương ứng của động cơ (vòng/phút),...


3.6.4. Số lượng và tỷ số truyền của các tay số, tỷ số truyền của hệ thống truyền lực;


3.6.5. Số lượng, kiểu loại và cách bố trí hệ thống giảm âm;


3.6.6. Số lượng, kiểu loại và cách bố trí hệ thống nạp.


4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử


4.1. Tài liệu kỹ thuật


4.1.1. Tài liệu kỹ thuật về các đặc điểm nêu tại mục 3.6 của các kiểu loại xe dự định sẽ lắp hệ thống giảm âm thay thế hoặc các bộ phận của nó, trong đó phải ghi rõ các số và/hoặc các ký hiệu nhận dạng kiểu loại động cơ, kiểu loại xe.


4.1.2. Tài liệu kỹ thuật về hệ thống giảm âm thay thế được lắp đặt trên xe, thể hiện được vị trí của từng bộ phận và cách lắp đặt.


4.1.3. Các bản vẽ chi tiết từng bộ phận của hệ thống giảm âm thay thế có ghi rõ kích thước, loại vật liệu sử dụng và các đặc điểm khác để nhận biết được dễ dàng từng bộ phận này.


4.2. Mẫu thử


4.2.1. Hai mẫu hệ thống giảm âm thay thế hoặc các bộ phận của chúng;


4.2.2. Một mẫu hệ thống giảm âm nguyên thủy, hệ thống này trước đây đã được lắp trên xe mẫu khi thử để kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe;


4.2.3. Một xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe sẽ lắp hệ thống giảm âm thay thế. Khi được đo độ ồn theo các phương pháp được nêu tại mục 8, TCVN 6552:1999 (đo tiếng ồn của xe phát ra khi tăng tốc) và mục 6, TCVN 6435:1998 (đo tiếng ồn của xe phát ra khi đỗ) xe này phải thoả mãn các yêu cầu sau đây:


4.2.3.1. Độ ồn của xe khi tăng tốc độ không được vượt quá giới hạn quy định trong tiêu chuẩn TCVN 5948: 1999 phù hợp với mức tại thời điểm xe đã được chứng nhận kiểu loại. Ngoài ra, độ ồn này không được vượt quá 3 dB (A) so với độ ồn đo được khi chứng nhận kiểu loại xe của xe này.


4.2.3.2. Độ ồn đo được khi xe đỗ không được vượt quá 3 dB (A) so với kết quả độ ồn đo được khi chứng nhận kiểu loại xe của xe này.


4.2.4. Một động cơ riêng biệt, động cơ này ít nhất phải có cùng dung tích xi lanh và công suất với động cơ của xe mẫu trên.


4.2.5. Yêu cầu khác


Từng bộ phận của hệ thống giảm âm thay thế, trừ các ống (tubes) và các phụ kiện dùng để lắp đặt phải có:


- tên hoặc nhãn hiệu thương mại (nhãn hiệu hàng hoá) của nhà sản xuất hệ thống giảm âm hoặc các bộ phận của nó (sau đây gọi tắt là nhà sản xuất);


- mô tả thương mại của nhà sản xuất.


Tên thương mại, nhãn hiệu và mô tả thương mại phải rõ ràng và không tẩy xoá được.


5. Yêu cầu kỹ thuật


5.1. Yêu cầu chung


Hệ thống giảm âm thay thế hoặc các bộ phận của nó phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt sao cho xe thoả mãn các quy định của Tiêu chuẩn này trong điều kiện sử dụng thông thường cũng như trong điều kiện chịu rung động, có khả năng chống lại hiện tượng ăn mòn trong các điều kiện sử dụng của xe.


5.2. Yêu cầu về mức ồn


Hiệu quả giảm âm của hệ thống giảm âm thay thế hoặc các bộ phận của nó phải được kiểm tra bằng các phương pháp đo độ ồn theo TCVN 6552:1999 và TCVN 6435:1998. Khi được lắp hệ thống giảm âm thay thế hoặc các bộ phận của nó, độ ồn đo được của xe mẫu nêu tại 4.2.3 khi sử dụng phương pháp nêu trong hai Tiêu chuẩn này phải thoả mãn một trong các yêu cầu sau:


5.2.1. Không được vượt quá các giá trị độ ồn đo được tại thời điểm kiểu loại của xe mẫu này đã được cấp chứng nhận kiểu loại.


5.2.2. Không được vượt quá các giá trị độ ồn đo được của xe mẫu khi xe này được lắp một hệ thống giảm âm cùng kiểu loại với hệ thống giảm âm nguyên thuỷ đã được lắp vào xe mẫu tại thời điểm đã được cấp chứng nhận kiểu loại.


5.3. Đánh giá đặc tính của hệ thống giảm âm thay thế


5.3.1. Hệ thống giảm âm thay thế hoặc các bộ phận của nó phải đảm bảo các đặc tính của xe tương đương với đặc tính của xe khi lắp hệ thống giảm âm nguyên thuỷ hoặc các bộ phận của hệ thống này.


5.3.2. Sau khi thử, hệ thống giảm âm thay thế hoặc các bộ phận của nó, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của nhà sản xuất, phải được so sánh với một hệ thống giảm âm nguyên thuỷ hoặc các bộ phận của nó trong tình trạng còn mới được lắp tiếp theo vào xe mẫu nêu tại mục 4.2.3.


5.3.3. Việc kiểm tra xác nhận phải được thực hiện bằng cách đo áp suất ngược theo các phương pháp nêu tại mục 6.3.4 dưới đây. Giá trị áp suất ngược đo được của hệ thống giảm âm thay thế không được vượt quá 25% so với giá trị áp suất ngược đo được của hệ thống giảm âm nguyên thủy.


5.3.4. Phương pháp thử


5.3.4.1. Phương pháp thử đối với động cơ


- Các phép đo phải được thực hiện cho động cơ mẫu nêu tại mục 4.2.4 được lắp trên băng thử công suất.


- Điều kiện thử:


Bướm ga mở hoàn toàn, băng thử phải được điều chỉnh sao cho đạt được tốc độ động cơ tương ứng với công suất danh định lớn nhất của động cơ. Để đo áp suất ngược, vị trí lắp van áp suất trên hệ thống xả phải theo quy định trong phụ lục 2.


5.3.4.2. Phương pháp thử đối với xe


- Các phép đo phải được thực hiện cho xe mẫu nêu tại mục 4.2.3.


Việc thử phải được thực hiện trên đường thử hoặc trên một băng thử công suất toàn xe.


- Điều kiện thử:


Bướm ga mở hoàn toàn, động cơ phải được đặt tải sao cho đạt được tốc độ động cơ tương ứng với công suất danh định lớn nhất của động cơ.


Để đo áp suất ngược, vị trí lắp van áp suất trên hệ thống xả phải theo quy định trong phụ lục 2.


5.4. Yêu cầu bổ sung đối với các hệ thống giảm âm hoặc các bộ phận sử dụng vật liệu sợi


Các vật liệu sợi có tính hấp thụ có thể được sử dụng trong hệ thống giảm âm hoặc các bộ phận của nó nhưng với điều kiện là các hệ thống này được thiết kế và chế tạo để bảo đảm hiệu quả của hệ thống thoả mãn các tiêu chuẩn hiện hành trong các điều kiện vận hành trên đường.


Hiệu quả của hệ thống này được coi là thoả mãn tiêu chuẩn nếu nó thoả mãn một trong hai điều kiện sau:


- Khí thải không tiếp xúc được với vật liệu sợi;


- Nếu lấy hết vật liệu sợi ra khỏi hệ thống giảm âm và khi hệ thống này được thử trên xe bằng các phương pháp nêu tại mục 6.2, độ ồn của xe vẫn thoả mãn yêu cầu nêu tại mục 6.2 này.


Nếu một trong hai điều kiện trên không được thoả mãn, phải thử nghiệm để thuần hoá một hệ thống giảm âm đầy đủ trong các điều kiện mô phỏng việc sử dụng bình thường các hệ thống giảm âm bằng cách sử dụng một trong ba phương pháp được nêu từ 6.4.1 đến 6.4.3 dưới đây.


Sau khi thuần hoá, phải kiểm tra đánh giá lại độ ồn theo 6.2 ở trên. Khi chỉ áp dụng yêu cầu 6.2.2 ở trên, để so sánh được độ ồn chính xác phải kiểm tra độ ồn hệ thống giảm âm nguyên thuỷ sau khi đã thuần hoá hoặc đã lấy hết vật liệu sợi ra khỏi hệ thống giảm âm này.


5.4.1. Thử nghiệm thuần hoá trên đường


Vận hành liên tục trên quãng đường 10000 km như sau:


5.4.1.1. Khoảng một nửa chế độ vận hành để chạy trong đô thị và một nửa khác để chạy đường dài ở tốc độ cao. Việc chạy thử này có thể được thay thế bởi một chương trình thử tương đương trên đường thử trong khu thử nghiệm.


5.4.1.2. Hai chế độ tốc độ của động cơ tương ứng với hai chế độ vận hành trên phải được thay đổi luân phiên nhau vài lần.


5.4.1.3. Việc luân phiên thử trên toàn bộ quãng đường nêu trên phải có dừng xe ít nhất 10 lần, thời gian dừng giữa hai lần thử ít nhất là 3 giờ để lặp lại ảnh hưởng của sự làm mát và các hiện tượng ngưng tụ có thể xẩy ra.


5.4.2. Thử nghiệm thuần hoá trên băng thử


5.4.2.1. Lắp động cơ lên băng thử, lắp bộ giảm âm vào động cơ theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe.


5.4.2.2. Việc thử nghiệm trên băng thử phải thực hiện trong 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 6 giờ, thời gian nghỉ giữa từng chu kỳ ít nhất là 12 giờ để lặp lại ảnh hưởng của sự làm mát và các hiện tượng ngưng tụ có thể xẩy ra.


5.4.2.3. Trong từng chu kỳ 6 giờ, phải lần lượt thực hiện hai giai đoạn, mỗi giai đoạn dài 3 giờ và


gồm 6 bước như sau:


- 5 phút ở tốc độ không tải;


-1 giờ tiếp theo ở chế độ 1/4 tải và 3/4 tốc độ danh định lớn nhất;


- 1 giờ tiếp theo ở chế độ 1/2 tải và 3/4 tốc độ danh định lớn nhất;


-10 phút tiếp theo ở chế độ toàn tải và 3/4 tốc độ danh định lớn nhất;


- 15 phút tiếp theo ở chế độ 1/2 tải và tốc độ danh định lớn nhất;


- 30 phút tiếp theo ở chế độ 1/4 tải và tốc độ danh định lớn nhất;


5.4.2.4. Trong quá trình thử, không được làm mát bộ giảm âm bằng một luồng gió cưỡng bức mô phỏng dòng không khí xung quanh xe trong khi chạy bình thường. Tuy nhiên, theo yêu cầu của nhà sản xuất, bộ giảm âm có thể được làm mát để nhiệt độ không vượt quá nhiệt độ tại đầu vào của nó khi xe chạy ở vận tốc lớn nhất.


5.4.3. Thử nghiệm thuần hoá bằng máy tạo xung


Hệ thống giảm âm hoặc các bộ phận của nó được lắp vào xe mẫu như nêu tại 4.2.3. Để đo mức ồn khi xe chuyển động, xe phải được đặt trên một băng thử công suất toàn xe. Để đo mức ồn khi xe đỗ, động cơ phải được lắp trên một băng thử công suất động cơ.


Thiết bị thử mô tả dưới đây được lắp tại đầu ra của hệ thống giảm âm.


5.4.3.1. Thiết bị thử


Sơ đồ cấu tạo của thiết bị thử được mô tả trong phụ lục 1. Có thể sử dụng một thiết bị thử khác có tính năng tương đương.


5.4.3.2. Phương pháp thử


5.4.3.2.1. Thiết bị thử phải được điều chỉnh sao cho dòng khí thải luân phiên bị ngắt và lưu thông trở


lại bởi một van tác dụng nhanh 2500 lần.


5.4.3.2.2. Van tác dụng nhanh được mở khi áp suất khí thải được đo tại điểm cách mép bích nối ống lấy mẫu ít nhất 100mm theo chiều dòng khí thải đạt tới một giá trị từ 0,35 bar đến 0,40 bar. Van này được đóng khi áp suất đạt được lúc mở van không chênh lệch quá 10% so với giá trị ổn định của nó, giá trị ổn định này được đo khi van mở.


5.4.3.2.3. Phải có một bộ chuyển mạch tạo thời gian trễ trong khoảng thời gian khí thải lưu thông và


bị ngắt theo quy định tại mục 6.4.3.2.2.


5.4.3.2.4. Tốc độ động cơ phải đạt 75% tốc độ mà tại đó động cơ đạt công suất danh định lớn nhất


do nhà sản xuất quy định.


5.4.3.2.5. Công suất chỉ báo trên băng thử phải bằng 50% công suất ở chế độ toàn tải tại 75% tốc


độ danh định của động cơ.


5.4.3.2.6. Tất cả các lỗ thoát nước có trên hệ thống giảm âm phải được bịt kín trong quá trình thử.


5.4.3.2.7. Tổng thời gian thử không quá 48 giờ. Nếu cần thiết, phải có một giai đoạn làm mát sau mỗi giờ.


6. Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cùng kiểu loại trong sản xuất


6.1. Tất cả các hệ thống giảm âm thay thế hoặc bộ phận của chúng thuộc kiểu loại được cấp chứng nhận theo Tiêu chuẩn này và được sản xuất tiếp theo phải thoả mãn các yêu cầu nêu tại mục 6 trên.


6.2. Phải đảm bảo rằng mỗi kiểu loại sản phẩm ít nhất phải được thử theo quy định trong mục 2, phụ lục 3.


6.3. Lấy mẫu ngẫu nhiên và kiểm tra tại phòng thử nghiệm của nhà sản xuất (có thể là phòng thử nghiệm khác được cơ quan có thẩm quyền chỉ định) để kiểm tra lại chất lượng.


6.4. Khi chất lượng của mẫu lấy ngẫu nhiên không thoả mãn yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết phải kiểm tra lại tính đúng đắn của các phép thử được thực hiện ở mục 7.3 thì phải thử hai mẫu tại phòng thử nghiệm đã thực hiện thử chứng nhận kiểu loại.


PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ THỬ NGHIỆM
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1. Mặt bích hoặc ống lót cửa vào - Nối vào phần đuôi hệ thống giảm âm được thử.


2. Van điều chỉnh (bằng tay).


3. Bình bù nước từ 35 đến 40 lít.


4. Bộ điều chỉnh áp suất 0,05 đến 2,5 bar - điều khiển van số 7.


5. Bộ chuyển mạch thời gian trễ - điều khiển van số 7.


6. Bộ đếm xung.


7. Van tác dụng nhanh đường kính 60 mm, được điều khiển bởi một xi lanh khí có lực đẩy 120 N ở áp suất 4 bar. Thời gian tác dụng, cả khi mở và khi đóng, không được vượt quá 0,5 s.


8. Phễu hút khí thải


9. ống mềm


10. Đồng hồ áp suất


PHỤ LỤC 2

ĐIỂM ĐO - ÁP SUẤT NGƯỢC

Dưới đây là các thí dụ về các điểm có thể đo được trong các phép thử tổn thất áp suất. Phải quy định điểm đo chính xác trong biên bản thử nghiệm. Điểm đo phải nằm trong vùng có lưu lượng khí ổn định.
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(1) Nếu không được chuyển sang hình 3

PHỤ LỤC 3

KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TRONG SẢN XUẤT

1. Yêu cầu chung


Các yêu cầu này áp dụng cho các phép thử để kiểm tra sự phù hợp tiêu chuẩn trong sản xuất của hệ thống giảm âm thay thế quy định tại các mục 7.2 và 7.4 của Tiêu chuẩn này.


2. Phương pháp thử


Các phương pháp thử, dụng cụ đo và việc trình bày kết quả phải theo quy định tại mục 6 của Tiêu chuẩn này. Hệ thống giảm âm hoặc bộ phận làm mẫu thử phải được thử nghiệm như quy định tại các mục 6.2, 6.3 và 6.4 của Tiêu chuẩn này.


3. Lấy mẫu


Chọn một hệ thống giảm âm hoặc một bộ phận của nó. Nếu sau khi thử theo mục 4.1 dưới đây mẫu không phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn này thì phải thử thêm hai mẫu nữa.


4. Đánh giá kết quả thử


4.1. Nếu mức ồn của hệ thống giảm âm hoặc bộ phận được thử theo các mục 1 và 2 ở trên, được đo theo mục 6.2 của Tiêu chuẩn này, không vượt quá 1 dB (A) so với mức ồn đo được khi thử chứng nhận kiểu loại hệ thống giảm âm hoặc bộ phận của nó thì kiểu loại hệ thống giảm âm hoặc bộ phận đó được đánh giá là phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn này.


4.2. Nếu hệ thống giảm âm hoặc bộ phận được thử theo 4.1 trên không thoả mãn các yêu cầu, phải thử thêm hai hệ thống giảm âm hoặc bộ phận nữa theo mục 1 và 2 ở trên.


4.3. Nếu mức ồn của mẫu thứ hai và/hoặc thứ ba vượt quá 1 dB (A) so với mức ồn đo được trong thử chứng nhận kiểu loại hệ thống giảm âm hoặc bộ phận của nó thì kiểu loại hệ thống giảm âm hoặc bộ phận đó được đánh giá là không phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn này.
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